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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số: 1034/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04 tháng 10 năm 2021               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử
Mã ngành, nghề: 6340122
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng chuyên ngành Thương mại điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để giải quyết các vấn đề về thương mại điện tử, các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, giao tiếp, đàm phán, tiếp thị, thanh toán điện tử.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức:
+  Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
+ Phân tích, đánh giá, lựa chọn được mô hình quản trị trong kinh doanh thương mại điện tử tại các doanh nghiệp;
+ Đề xuất những giải pháp thương mại điện tử cụ thể để mang lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động doanh nghiệp, đúng theo Pháp luật quy định.
1.2.2. Kỹ năng:
+ Sử dụng và khai thác được mạng máy tính, các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các nghiệp vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
+ Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ ra quyết định kinh doanh thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
+ Tổ chức quản trị có hiệu quả hệ thống thương mại điện tử và phát triển website thương mại điện tử của một doanh nghiệp;
+ Có các kỹ năng: đàm phán, làm việc theo nhóm, viết, trình bày và giải quyết vấn đề có hiệu quả kinh tế đồng thời đúng Hiến pháp và Pháp luật.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất. Cụ thể: 
+ Chuyên viên cung cấp giải pháp về thương mại điện tử; 
+ Chuyên viên triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử; 
+ Chuyên viên ứng dụng thương mại điện tử;
Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và bảo mật như: tư vấn luật thương mại điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học: 35
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2070 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 806 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1759 giờ
- Thời gian khóa học: 2,5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã       môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	495
	212
	255
	28

	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	 
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	2070
	594
	1440
	36

	II.1
	Môn học cơ sở
	18
	285
	243
	30
	12

	KTC1341
	Nhập môn Thương mại điện tử
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	KTC1343
	Mạng và truyền thông
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(2,0,4)
	30
	28
	 
	2

	KTC1295
	Marketing điện tử
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1297
	Pháp luật thương mại điện tử
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1299
	Thanh toán điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	36
	1605
	299
	1290
	16

	KTC1342
	Bán lẻ điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC178
	Quản trị Tài chính doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC1328
	Quản trị thương mại điện tử
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1294
	Khởi nghiệp kinh doanh TMĐT
	4(4,0,8)
	60
	58
	 
	2

	KTC1329
	Hệ sinh thái thương mại điện tử
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KTC1331
	Thực hành nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh
	4(0,4,2)
	120
	 
	120
	 

	KTC1332
	Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1333
	Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B và B2C
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1334
	Thương mại di động
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KTC1301
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KTC1335
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KTC1336
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	8(0,8,0)
	360
	 
	360
	 

	KTC1340
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	8(0,8,0)
	360
	 
	360
	 

	KTC1339
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	KTC1298
	Quản trị thương hiệu điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC1344
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC1330
	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC1337
	Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC1338
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KTC1292
	Khai báo hải quan điện tử
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	2565
	806
	1695
	64



4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã     môn học
	Tên môn học
	Số      tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KTC1341
	Nhập môn Thương mại điện tử
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	6
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	7
	KTC1343
	Mạng và truyền thông
	4(4,0,8)
	
	

	8
	KTC1299
	Thanh toán điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	9
	KTC146
	Tâm lý kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	10
	KTC1342
	Bán lẻ điện tử
	2(1,1,3)
	KTC1341(a)
	

	11
	KTC1295
	Marketing điện tử
	3(3,0,6)
	
	

	12
	KTC1297
	Pháp luật thương mại điện tử
	3(3,0,6)
	
	

	13
	KTC178
	Quản trị Tài chính doanh nghiệp
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	14
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	15
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	16
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	CBC101(a)
	

	17
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	CBC102(a)
	

	18
	KTC1328
	Quản trị thương mại điện tử
	3(3,0,6)
	KTC1341(a)
	

	19
	KTC1294
	Khởi nghiệp kinh doanh TMĐT
	4(4,0,8)
	KTC178(a)
KTC1341(a)
	

	20
	KTC1301
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	KTC1298
	Quản trị thương hiệu điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	22
	KTC1344
	Văn hóa doanh nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	23
	KTC1330
	Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	24
	KTC1329
	Hệ sinh thái thương mại điện tử
	3(2,1,5)
	KTC1341(a)
	

	25
	KTC1331
	Thực hành nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh
	4(0,4,2)
	KTC1341(a)
KTC1294(a)
	

	26
	KTC1332
	Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
	3(3,0,6)
	KTC1341(a)
	

	27
	KTC1333
	Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B và B2C
	3(3,0,6)
	KTC1341(a)
	

	28
	KTC1334
	Thương mại di động
	3(3,0,6)
	
	

	29
	KTC1335
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	
	

	30
	KTC1336
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	8(0,8,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	31
	KTC1337
	Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm
	2(1,1,3)
	
	

	32
	KTC1338
	Quản trị rủi ro thương mại điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	33
	KTC1292
	Khai báo hải quan điện tử
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	34
	KTC1339
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	35
	KTC1340
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	8(0,8,0)
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học: 
Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713). 
[bookmark: _GoBack]5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 
Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 527/QĐ-LTT-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Quy định đào tạo 713).
 	Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác 
[bookmark: _Hlk43391642]Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:
· Thực tập tại Doanh nghiệp.
· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.
· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.
Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
	HIỆU TRƯỞNG



	Phạm Hữu Lộc
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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Thương mại điện tử
Mã ngành, nghề:  6340122
HỌC KỲ 2
HỌC KỲ 5
HỌC KỲ 1
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 3

Hệ sinh thái TMĐT
Pháp luật
Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Tin học

Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT
Tiếng Anh 1

Thanh toán điện tử
Giáo dục thể chất

Thương mại di động
Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3
Mạng và truyền thông
Giáo dục Chính trị

Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B và B2C
Thực tập doanh nghiệp 2

Quản trị TMĐT
Tâm lý kinh doanh
Kỹ năng mềm

Thực hành nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh

	Khởi nghiệp kinh doanh TMĐT
Thực tập tốt nghiệp

Đồ án CN 2
Marketing điện tử
Bán lẻ điện tử
Nhập môn Thương mại điện tử

Đồ án CN 1

Thực tập doanh nghiệp 1
Pháp luật TMĐT

3 môn tự chọn

3 môn tự chọn
Quản trị TCDN




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: NHẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1341
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Là môn học cơ sở trong khối ngành thương mại điện tử.
· Tính chất: Học phần Nhập môn Thương mại điện tử được thiết kế để trang bị những kiến thức khái quát về các vấn đề cơ bản của lĩnh vực thương mại điện tử, bao gồm: 
• Tổng quan về thương mại điện tử; 
• Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; 
• Các công cụ và phương tiện trong giao dịch điện tử; 
• Marketing điện tử và ứng dụng Marketing điện tử trong doanh nghiệp; 
• Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử; 
• Các quy định và luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Từ những kiến thức cơ bản này, sinh viên có thể hiểu; trình bày và giải thích được những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử hiện nay trước khi các em tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử sau này 
Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Giải thích được thế nào là thương mại điện tử
+ Trình bày được môi trường hoạt động của thương mại điện tử
+ Trình bày được những phương pháp tiếp thị trực tuyến
+ Hiểu được những kỹ thuật cơ bản trong thương mại điện tử
+ Trình bày được những cách thức để giao tiếp an toàn trong thương mại điện tử
+ Trình bày được những cách thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử
+  Trình bày được sự quan trọng của thanh toán trực tuyến
+  Phân tích được vai trò của thương mại di động
+  Trình bày được quy trình để phát triển hệ thống thương mại điện tử 
· Kỹ năng: 
+  Ứng dụng để xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý hệ thống thương mại điện tử.
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
II. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
	10
	10
	
	

	2
	Chương 2: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
	10
	10
	
	

	3
	Chương 3: Giao dịch điện tử
	10
	9
	
	1

	4
	Chương 4: Marketing điện tử
	10
	10
	
	

	5
	Chương 5: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
	10
	9
	
	1

	6
	Chương 6: Luật điều chỉnh thương mại điện tử
	
	10
	
	

	Tổng cộng
	60
	58
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về quản trị thương hiệu điện tử	    	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu và trình bày được khái niệm; đặc điểm, phân loại; lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử;
 - Trình bày và phân tích được tác động của thương mại điện tử đến các hoạt động khác của doanh nghiệp; 
- Hiểu và trình bày được quá trình phát triển thương mại điển từ trên trên thế giới và Việt Nam.
2. Nội dung chương:
1.1 Khái niệm chung về thương mại điện tử 
1.2 Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử 
1.3 Lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử 
1.4 Ảnh hưởng của thương mại điện tử 
1.5 Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển thương mại điện tử 
1.6 Thực trạng phát triển thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam 
Chương 2: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Biết và trình bày được những nguyên lý cơ bản về xây dựng hệ thống website thương mại điện tử trong doanh nghiệp; tích hợp hệ thống thanh toán điện tử cho website thương mại điện tử và tích hợp các ứng dụng quản lý vào hệ thống website thương mại điện tử; 
- Hiểu và phân biệt được một số mô hình website thương mại điện tử và website bán hàng điển hình; 
- Hiểu và trình bày được quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử 
2. Nội dung chương:
2.1 Xây dựng hệ thống website thương mại điện tử trong doanh nghiệp
2.2 Thích hợp hệ thống thanh toán điện tử cho website thương mại điện tử
2.3 Tích hợp các ứng dụng quản lý vào hệ thống website thương mại điện tử
2.4 Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử
Chương 3: Giao dịch điện tử					Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được những khái niệm cơ bản và đặc điểm của hợp đồng điện tử; 
- Hiểu và trình bày được những vấn đề cơ bản về hợp đồng điện tử như sự cần thiết của hợp đồng thương mại điện tử; Phân loại hợp đồng thương mại điện tử; Ký kết hợp đồng điện tử; Điều kiện hiệu lực của hợp đồng điện tử; 
- Phân biệt được sự giống và khác nhau hợp đồng điện tử với hợp đồng truyền thống; 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về thanh toán điện tử như khái niệm; lợi ích của Thanh toán điện tử; qui trình thanh toán điện tử; thanh toán đối với thương mại điện tử tại Việt Nam; 
- Hiểu và trình bày được tổng quan về chữ ký điện tử và chữ ký số; Chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 
2. Nội dung chương:
3.1 Hợp đồng điện tử 
3.2 Thanh toán điện tử
3.3 Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Chương 4: Marketing điện tử							Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản về E-marketing; 
- Trình bày được các hình thức phát triển cơ bản của marketing điện tử; Ưu điểm của marketing điện tử so với marketing truyền thống; 
- Trình bày và phân tích được những tác động của thương mại điện tử đến hoạt động marketing đối với các ngành nghề khác;
 - Trình bày được những ứng dụng marketing điện tử trong doanh nghiệp: Nghiên cứu thị trường qua mạng; Phân tích hành vi mua sắm của khách hàng qua mạng; Phân đoạn thị trường trong marketing điện tử; Các chiến lược marketing điện tử hỗn hợp (E-marketing mix); 
- Trình bày được những ứng dụng marketing điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu: Khai thác hệ thống các Trade Points trên Internet để quảng cáo; Khai thác các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B; Tìm hiểu thông tin thị trường qua Sở giao dịch hàng hoá trên Internet; Tìm kiếm thị trường và khách hàng trên Internet; Hệ thống thông tin xúc tiến thương mại trên Internet; Các website thông tin xúc tiến thương mại điển hình 
2. Nội dung chương:
4.1 Những vấn đề chung
4.2 Ứng dụng marketing điện tử trong doanh nghiệp 
Chương 5: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử	Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Biết được vai trò của an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử; 
- Hiểu và sử dụng được các cách để cải thiện cửa hàng thương mại điện tử; 
- Hiểu và phân tích được các rủi ro trong thương mại điện tử tại Việt Nam; 
- Hiểu và trình bày được vai trò của chính sách và quy trình bảo đảm an toàn đối với thương mại điện tử;
 - Biết được một số dạng tấn công chính vào thống website thương mại điện tử; 
- Biết và trình bày được quy trình xây dựng kế hoạch an ninh thương mại điện tử cho doanh nghiệp; 
- Biết và áp dụng được các biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử cho doanh nghiệp; 
2. Nội dung chương:
5.1 Tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử 
5.2 Rủi ro chính trong thương mại điện tử 
5.3 Xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tử	
Chương 6: Luật điều chỉnh thương mại điện tử	Thời gian: 10 giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu và trình bày được luật mẫu về thương mại điện tử và chữ ký điện tử của UNCITRAL; - Hiểu và trình bày được công ước của Liên hợp quốc về sử dụng chứng từ điện tử trong hợp đồng thương mại quốc tế; 
- Trình bày, phân tích và so sánh được khung pháp lý về thương mại điện tử của Hoa Kỳ; Singapore; Canada; EU; APEC; 
- Hiểu và trình bày được những quy định liên quan đến thương mại điện tử: Incoterms 2000; eUCP; 
- Biết và trình bày được khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam
2. Nội dung chương:
6.1 Khái quát khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới
6.2 Khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước và khu vực 
6.3 Những quy định liên quan đến thương mại điện tử 
6.4 Khung pháp lý về thương mại điện tử của việt nam
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết/Phòng thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
+ Tổng quan về thương mại điện tử; 
+ Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; 
+ Các công cụ và phương tiện trong giao dịch điện tử; 
+ Marketing điện tử và ứng dụng Marketing điện tử trong doanh nghiệp; 
+ Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử; 
+ Các quy định và luật trong lĩnh vực thương mại điện tử
· Kỹ năng: 
+  Ứng dụng để tạhọc tập tiếp các kiên thức về thương mại điện tử trong các môn học kế tiếp.
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: làm bài tập và thi vấn đáp
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức:  Tiểu luận
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến thương mại điện tử
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến  thương mại điện tử
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
- Đối với người học:	
+ Để học tốt môn này, người học cần ôn tập các bài đã học, trả lời các câu hỏi và làm đầy đủ bài tập, đọc trước bài mới và tìm thêm các thông tin liên quan đến bài học. 
+ Đối với mỗi bài học, người học đọc trước mục tiêu và tóm tắt bài học, sau đó đọc nội dung bài học. 
+ Kết thúc mỗi ý của bài học, người học phải trả lời câu hỏi ôn tập. Kết thúc toàn bộ bài học, người học phải làm các bài tập. 
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] PGS.TS. Trần Văn Tùng, nhập môn thương mại điện tử, NXB Lao động xã hội
[2] Rio Creative, Nhận Diện Thương Hiệu – Những Điểm Chạm Thị Giác, nhà xuất bản lao động
[3] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
								TRƯỞNG KHOA	


Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Mã môn học: KTC1343
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
III. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học mạng và truyền thông nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành và cơ sở ngành của ngành thương mại điện tử
· Tính chất: cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông, các đặc trưng và thành phần của các kiểu mạng như LAN, WAN, Internet... Các phương tiện truyền thông, lập kế hoạch truyền thông và phân tích quá trình truyền thông.           
IV. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Hiểu các khái niệm cơ bản về mạng, mô hình truyền thông 
+ Hiểu các thiết bị mạng, phương tiện truyền dẫn, giao thức mạng, phương thức truyền thông.
+ Hiểu các dịch vụ cơ bản trên mạng Internet và khai thác các dịch vụ đó
+ Vận dụng lý thuyết lập kế hoạch và phân tích quá trình truyền thông
· Kỹ năng: có khả năng vận dụng các kiến thức đã học, làm chủ các mô hình mạng trong thực tế và phân tích được quá trình truyền thông
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
 + Xác định đúng mục tiêu của môn học
+ Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
 + Có ý thức rèn luyện các phương pháp học tập hiệu quả. 
 + Có ý thức rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp. 
 + Thể hiện những thay đổi tích cực về thái độ và ứng xử, làm việc theo nhóm
     Nội dung môn học:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1


	Chương I: Tổng quan về Mạng máy tính
1.1. Khái niệm về mạng máy tính
1.2. Các dịch vụ mạng máy tính
1.3. Phân loại mạng máy tính
1.4. Các mạng máy tính điển hình
	8
	8
	
	

	2
	Chương II: Mạng Internet
2.1. Mạng Internet và quá trình phát triển của Internet
2.2. Hệ thống các máy chủ
2.3. Các dịch vụ chính của Internet
	12
	12
	
	

	3
	Chương III. Các phương tiện truyền thông
3.1. Truyền hình
3.2. Phát thanh (Radio)
3.3. Tạp chí
3.4. Báo viết
3.5. Internet
	12
	11
	
	1

	4
	Chương 4. Kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
4.1. Tổng quan về lập kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
4.2. Các bước lập kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
	16
	16
	
	

	5
	Chương V: Phân tích quá trình truyền thông
5.1. Quá trình truyền thông.
5.2. Quá trình đáp ứng và phản ứng đối với thông tin.
5.3. Mức độ quan tâm của người nhận trong quá trình truyền thông.
5.4. Quá trình đáp ứng nhận thức trong truyền thông
	12
	11
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2



2.Nội dung chi tiết:
Chương I: Tổng quan về Mạng máy tính                  			   Thời gian: 8 giờ
1.1. Khái niệm về mạng máy tính
1.2. Các dịch vụ mạng máy tính
1.3. Phân loại mạng máy tính
1.4. Các mạng máy tính điển hình
Chương II: Mạng Internet                                              		Thời gian: 12 giờ
2.1. Mạng Internet và quá trình phát triển của Internet
2.2. Hệ thống các máy chủ
	2.2.1. Hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ Internet
	2.2.2. Hệ thống máy chủ quản lý người dùng trong mạng
	2.2.3. Hệ thống máy chủ hỗ trợ chất lượng dịch vụ
	2.2.4. Hệ thống máy chủ đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu
	2.2.5. Hệ thống máy chủ giám sát và quản lý truy cập
	2.2.6. Hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ từ xa
	2.2.7. Hệ thống máy chủ cung cáp các ứng dụng cơ sở dữ liệu
	2.2.8. Hệ thống máy chủ phục vụ in ấn
	2.2.9. Lựa chọn máy tính làm máy chủ
2.3. Các dịch vụ chính của Internet
	2.3.1. Thư điện tử
	2.3.2. Diễn đàn thông tin
	2.3.3 Dịch vụ truyền tệp FTP
	2.3.4. Dịch vụ truy nhập máy chủ
	2.3.5. World Wide Web (WWW)
Chương III. Các phương tiện truyền thông            				Thời gian: 12 giờ
3.1. Truyền hình
3.2. Phát thanh (Radio)
3.3. Tạp chí
3.4. Báo viết
3.5. Internet
Chương IV. Kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông    Thời gian: 16 giờ
4.1. Tổng quan về lập kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
4.2. Các bước lập kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông
4.2.1. Phân tích tổng quan môi trường bên ngoài
4.2.2. Xác định mục tiêu truyền thông
4.2.3. Xác định công chúng mục tiêu
4.2.4. Xác định thông điệp cần truyền tải
4.2.5. Xác định kênh truyền thông hợp lý
4.2.6. Lên chiến thuật truyền thông chi tiết và ngân sách
4.2.7. Đo lường và báo cáo
Chương V: Phân tích quá trình truyền thông                       Thời gian: 12 giờ
5.1. Quá trình truyền thông.
5.2. Quá trình đáp ứng và phản ứng đối với thông tin.
5.3. Mức độ quan tâm của người nhận trong quá trình truyền thông.
5.4. Quá trình đáp ứng nhận thức trong truyền thông
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học lý thuyết
2. Máy tính, máy chiếu projector
3. Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
5. Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung đánh giá:
	- Kiến thức: 
      + Hiểu các khái niệm cơ bản về mạng, mô hình truyền thông, địa chỉ IP. 
	+ Hiểu các thiết bị mạng, phương tiện truyền dẫn, giao thức mạng, phương thức truyền thông.
      + Hiểu các dịch vụ cơ bản trên mạng Internet và khai thác các dịch vụ đó
      + Vận dụng lý thuyết phân tích quá trình truyền thông
- Kỹ năng: có khả năng vận dụng các kiến thức đã học, làm chủ các mô hình mạng trong thực tế, biết lập kế hoạch và phân tích được quá trình truyền thông
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Xác định đúng mục tiêu của môn học
 + Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
 + Có ý thức rèn luyện các phương pháp học tập hiệu quả. 
 + Có ý thức rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp. 
 + Thể hiện những thay đổi tích cực về thái độ và ứng xử, làm việc theo nhóm
 + Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của công việc thiết lập các hệ thống mạng đơn giản.
2. Phương pháp đánh giá: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
-Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
-Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2,3,4
4.Tài liệu cần tham khảo:
- Th.S Nguyễn Đăng Quang (2016), Giáo trình máy tính và mạng máy tính, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM
- PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc (2018), Giáo trình truyền thông, NXB Chính trị quốc gia sự thật.
5.Ghi chú và giải thích (nếu có)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2021
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: TÂM LÝ KINH DOANH
Mã môn học: KTC146
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học Tâm lý kinh doanh thuộc nhóm môn học chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở
- Tính chất: Môn học Tâm lý kinh doanh là môn Khoa học kinh tế-xã hội, môn học nghiên cứu những kiến thức về tâm lý người lao động, tâm lý người mua, kỹ năng giao tiếp trong điều kiện thực tế kinh doanh hiện nay.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh.
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người.
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về tâm lý học
1.1. Khái quát về tâm lý
1.2. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học
1.3. Tâm lý học quản trị kinh doanh
	6
	6
	0
	0

	II
	Chương 2: Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người 
2.1. Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người
2.2. Đặc điểm tâm lý của một số đối tượng cơ bản 
2.3. Tâm lý người mua và người bán
	6
	6
	0
	0

	III
	Chương 3: Lý luận chung của giao tiếp
3.1. Khái niệm, mục đích giao tiếp 
3.2. Phân loại giao tiếp	
3.3. Quy trình giao tiếp
3.4. Các công cụ giao tiếp 	
3.5. Phong cách giao tiếp 	
	7
	6
	0
	1

	IV
	Chương 4: Kỹ năng giao tiếp
4.1. Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống
4.2. Cách giao tiếp trong đàm phán
4.3. Một số kỹ năng cần thiết trong kinh doanh
	11
	10
	0
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về tâm lý học                           	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
	- Trình bày được các khái niệm cơ bản về tâm lý học.
	- Nắm bắt được sự cần thiết, vai trò của tâm lý học trong kinh doanh trong điều kiện hiện nay
Nội dung chương:
	1.1. Khái quát về tâm lý			                                              
1.1.1. Khái niệm tâm lý
1.1.2. Bản chất tâm lý người
1.1.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý
	Thời gian: 2 giờ

	1.2. Những vấn đề cơ bản của tâm lý học 		                 
1.2.1. Các khái niệm cơ bản				
1.2.2. Khái niệm tâm lý học
1.2.3. Đối tượng tâm lý học
1.2.4. Nhiệm vụ tâm lý học
	Thời gian: 1 giờ

	1.3. Tâm lý học quản trị kinh doanh                               
1.3.1. Một số khái niệm cơ bản trong tâm lý học quản trị kinh doanh
  1.3.2. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học quản trị kinh doanh
  1.4. Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản trị kinh doanh
	Thời gian: 3 giờ


Chương 2: Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người            Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, các thuyết về nhu cầu của con người.
- Trình bày được cấu tạo của động cơ hoạt động của con người.
- Trình bày được các loại khí chất của con người.
- Vận dụng các lý thuyết trên vào thực tế quản lý kinh doanh.
Nội dung chương:
	2.1. Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người 		   
2.1.1. Nhu cầu của con người
2.1.2. Động cơ của con người
2.1.3. Khí chất của con người
	Thời gian: 2 giờ

	2.2. Đặc điểm tâm lý của người lao động 			  
2.2.1. Tâm lý của lao động nữ
2.2.2. Tâm lý của lao động nam
2.2.3. Tâm lý của tập thể lao động
	Thời gian: 2 giờ

	2.3. Tâm lý người mua, người bán				  
2.3.1. Tâm lý người bán
2.3.2. Tâm lý người mua
	Thời gian: 2 giờ


Chương 3: Lý luận chung về giao tiếp                   		Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, mục đích giao tiếp.
- Xác định được đặc điểm của các loại giao tiếp cơ bản.
- Xác định được quy trình giao tiếp.
- Xác định được các công cụ giao tiếp.
- Xác định được các phong cách giao tiếp.
- Hình thành cho mình những cơ sở để giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội.
- Vận dụng những kiến thức ở trên vào giao tiếp kinh doanh, giao tiếp xã hội.
	3.1. Khái niệm, mục đích giao tiếp 		 
3.1.1. Giao tiếp là gì
3.1.2. Mục đích của giao tiếp
3.2. Phân loại giao tiếp 				\
3.2.1. Theo khoảng cách
3.2.2. Theo tính chất tiếp xúc
3.2.3. Theo tính chất hoạt động của con người
3.2.4. Theo mục đích giao tiếp
	Thời gian: 1 giờ

	3.3. Quy trình giao tiếp 					
	Thời gian: 1 giờ

	3.4. Các công cụ giao tiếp 					
3.4.1. Ngôn ngữ nói
3.4.2. Ngôn ngữ viết
3.4.3. Ngôn ngữ biểu cảm
	Thời gian: 3 giờ

	3.5. Phong cách giao tiếp 					
3.5.1. Cấu tạo phong cách giao tiếp
3.5.2. Phong cách gia trưởng
3.5.3. Phong cách dân chủ
3. 5.4. Phong cách tự do
	Thời gian: 1 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Chương 4: Kỹ năng giao tiếp                          			 Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong những trường hợp thực tế cụ thể.
- Xây dựng những kỹ năng giao tiếp cần thiết cho bản thân.
- Vận dụng vào thực tế giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội.
Nội dung chương:
	4.1. Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống 
4.1.1. Lễ nghi bắt tay.
4.1.2. Lễ nghi chào hỏi.
4.1.3. Lễ nghi đàm đạo.
4.1.4. Lễ nghi dự tiệc, hội nghị.
	Thời gian: 3 giờ

	4.2. Cách giao tiếp trong đàm phán 			              
4.2.1. Các yếu tố cấu tạo trong đàm phán.
4.2.2. Sách lược trong đàm phán.
4.2.3. Bí quyết thành công trong đàm phán.		
	Thời gian: 3 giờ

	4.3. Một số kỹ năng cần thiết trong kinh doanh
4.3.1. Kỹ năng nghe điện thoai
4.3.2. Kỹ năng tạo ấn tượng đầu tiên
4.3.3. Kỹ năng thuyết trình
4.3.4. Kỹ năng phản hồi
	Thời gian: 4 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
- Máy tính, máy chiếu giảng.
- Đề cương, giáo án, bài giảng.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh.
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người.
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
2. Phương pháp:
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.
+ Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).
+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy dủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Động cơ hoạt động của con người.
- Đặc điểm tâm lý của các đối tượng lao động, tâm lý người mua, người bán.
- Kỹ năng giao tiếp trong đàm phán.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tâm lý học quản trị kinh doanh, TS Thái trí Dũng, NXB Lao động - Xã hội, năm 2012.
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Lại Thế Luyện, NXB Hồng Đức, năm 2017. 
- Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý, TS. Lê Văn Thái – TS. Phạm Hồng Qúy, NXB Chính trị quốc gia sự thật, năm 2018
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2021
							                     
  TRƯỞNG KHOA



		    				                      Nguyễn Trọng Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: MARKETING ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1295
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học marketing điện tử thuộc nhóm môn học cơ sở.
- Tính chất: Là môn học nghiên cứu một số nội dung cơ bản của quá trình khuếch trương sản phẩm, triển khai hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
	+ Trình bày được các thuật ngữ quan trọng về Marketing;
	+ Trình bày được chức năng và mục tiêu của Marketing;
	+ Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing;
	+ Phân biệt được Marketing điện tử với Marketing truyền thống;
	+ Trình bày được các yếu tố thuộc môi trường Marketing;
	+ Phân tích và xác định được ý tưởng kinh doanh thông qua mô hình SWOT và 3C;
	+ Trình bày được xu hướng cơ bản định hình môi trường Marketing điện tử hiện nay;
	+ Trình bày được hành trình khách hàng số trong Marketing điện tử;
	+ Trình bày được trình tự phân khúc thị trường;
	+ Trình bày được các tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu;
	+ Trình bày được trình tự định vị và xây dựng thương hiệu trên thị trường mục tiêu;
	+ Trình bày được khái niệm và vai trò của tổ hợp Marketing;
	+ Trình bày được một số cơ sở để thiết kế tổ hợp Marketing;
	+ Trình bày được khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing; 
	+ Trình bày được trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing;
- Kỹ năng:
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc làm rõ vai trò của Marketing điện tử trong hoạt động thương mại;
	+ Vận dụng được một số công cụ trong nghiên cứu thị trường trực tuyến;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược Marketing điện tử cho một doanh nghiệp;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế một số chiến thuật Marketing điện tử phù hợp với vòng đời của một sản phẩm;
	+ Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược cơ bản về Content Marketing cho một doanh nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Chủ động tìm hiểu hoạt động thực tiễn;
	+ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo và tiếp cận vấn đề có hệ thống;
	+ Tích cực sử dụng trang thiết bị hiện đại vào hoạt động học tập và làm việc.
III. Nội dung môn học:
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1



	Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Marketing điện tử
1. Những khái niệm cơ bản
2. Đặc trưng của marketing điện tử
3. Xu thế phát triển và lợi ích của marketing điện tử
	6
	6
	
	

	2

	Chương 2: Phân tích môi trường marketing điện tử
1. Khái quát chung về phân tích môi trường Marketing
2. Xu hướng cơ bản định hình môi trường Marketing điện tử
3. Nghiên cứu thị trường trực tuyến
	12
	11
	
	1

	3

	Chương 3: Phân tích chiến lược Marketing điện tử
1. Phân tích hành vi khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0
2. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu
3. Định vị thị trường mục tiêu
	6
	6
	
	

	4

	Chương 4: Hoạt động marketing trong môi trường kỹ thuật số 
1. Nghiên cứu thị trường 
2. Chiến lược STP
3. Sản phẩm
4. Giá 
5. Phân phối 
6. Truyền thông	
	12
	11
	
	1

	5

	Chương 5: Thiết kế chiến lược Content Marketing
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing
2. Trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing
3. Xây dựng Framework và đội ngũ Content Marketing
4. Xây dựng ý tưởng Content Marketing
5. Một số vấn đề khác cần lưu ý trong thiết kế chiến lược Content Marketing
	9
	9
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Marketing điện tử
	Thời gian: 6 giờ (LT: 6 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các thuật ngữ quan trọng về Marketing;
- Trình bày được chức năng và mục tiêu của Marketing;
- Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing;
- Phân biệt được Marketing điện tử với Marketing truyền thống;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc làm rõ vai trò của Marketing điện tử trong hoạt động thương mại.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát về hoạt động Marketing trong doanh nghiệp	
2.1.1. Một số thuật ngữ quan trọng
2.1.2. Chức năng và mục tiêu của hoạt động Marketing
2.1.3. Quy trình triển khai hoạt động Marketing
2.1.4. Mối quan hệ giữa hoạt động Marketing với hoạt động Bán hàng
2.2. Đặc trưng của marketing điện tử
2.2.1. Môi trường kinh doanh và phương tiện thực hiện marketing điện tử
2.2.2. Khác biệt giữa e-marketing và marketing truyền thống
2.2.3. Ứng dụng Internet Marketing
2.3. Vai trò của Marketing điện tử trong thời đại công nghệ 4.0 	
Chương 2: Phân tích môi trường marketing điện tử	
	Thời gian: 12 giờ (LT: 11 giờ; TH: 0 giờ; KTC: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các yếu tố thuộc môi trường Marketing;
- Phân tích và xác định được ý tưởng kinh doanh thông qua mô hình SWOT và 3C;
- Trình bày được xu hướng cơ bản định hình môi trường Marketing điện tử hiện nay;
- Vận dụng được một số công cụ trong nghiên cứu thị trường trực tuyến.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái quát chung về phân tích môi trường Marketing 		
2.1.1. Nhóm yếu tố vĩ mô
2.1.2. Nhóm yếu tố vi mô
2.1.3. Mô hình SWOT
2.1.4. Mô hình 3C
2.2. Xu hướng cơ bản định hình môi trường Marketing điện tử
2.2.1. Quyền lực dịch chuyển về khách hàng kết nối
2.2.2. Những nghịch lý của tiếp thị đối với khách hàng kết nối
2.2.3. Những nhóm tiểu văn hóa có ảnh hưởng trong thời đại số
2.2.4. Tích hợp Marketing truyền thống và Marketing điện tử
2.3. Nghiên cứu thị trường trực tuyến
2.4. Thực hành					
Chương 3: Phân tích chiến lược Marketing điện tử
	Thời gian: 6 giờ (LT: 11 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được hành trình khách hàng số trong Marketing điện tử;
- Trình bày được trình tự phân khúc thị trường;
- Trình bày được các tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu;
- Trình bày được trình tự định vị và xây dựng thương hiệu trên thị trường mục tiêu;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược Marketing điện tử cho một doanh nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Phân tích hành vi khách hàng trong thời đại công nghệ 4.0
2.1.1. Mô hình AIDA
2.1.2. Mô hình 4A
2.1.3. Mô hình 5A
2.1.4. Mô hình 3O
2.2. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.2.1. Phân khúc thị trường
2.2.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
2.3. Định vị thị trường mục tiêu
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Định vị bộ giá trị
2.3.3. Định vị thương hiệu
2.4. Thực hành
2.5. Kiểm tra	
Chương 4: Hoạt động marketing trong môi trường kỹ thuật số
	Thời gian: 12 giờ (LT: 11 giờ; TH: 0 giờ; KTC: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và vai trò của marketing trong môi trường kỹ thuật số
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế một số chiến thuật marketing trong môi trường kỹ thuật số phù hợp với vòng đời của một sản phẩm.
2. Nội dung chương:
2.1. Nghiên cứu thị trường 
2.2. Chiến lược STP
2.3. Sản phẩm
2.4. Giá 
2.5. Phân phối 
2.6. Truyền thông
2.7. Thực hành		
Chương 5: Thiết kế chiến lược Content Marketing
	Thời gian: 9 giờ (LT: 9 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing; 
- Trình bày được trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing;
- Vận dụng được kiến thức môn học vào việc thiết kế chiến lược cơ bản về Content Marketing cho một doanh nghiệp.
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược Content Marketing
2.2. Trình tự thiết kế chiến lược Content Marketing	
2.3. Xây dựng Framework và đội ngũ Content Marketing 
2.4. Xây dựng ý tưởng Content Marketing
2.5. Một số vấn đề khác cần lưu ý trong thiết kế chiến lược Content Marketing
2.6. Thực hành	
2.7. Kiểm tra	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra cá nhân kết hợp thảo luận nhóm
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
    + Trình bày được quy trình triển khai hoạt động Marketing của một doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Chủ động tìm hiểu hoạt động thực tiễn;
	+ Thái độ học tập nghiêm túc, sáng tạo và tiếp cận vấn đề có hệ thống;
	+ Tích cực sử dụng trang thiết bị hiện đại vào hoạt động học tập và làm việc.
2. Phương pháp: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm), kiểm tra thực hành;
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan.
+ Trình bày đầy đủ quy trình trong hoạt động Marketing điện tử.
+ Thao tác mẫu các bước trong quá trình thực hiện hoạt động Marketing điện tử.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Cho sinh viên thực hiện thực hành các tình huống cụ thể.
+ Phân nhóm cho các sinh viên tương tác lẫn nhau.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên tích cực đọc và nghiên cứu tài liệu do giảng viên cung cấp;
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Đinh Tiên Minh (2014) - Giáo trình Marketing căn bản – NXB Lao Động
[2] Philip Kotler (2017) - Tiếp thị 4.0 Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số - NXB Trẻ
[3] http://marketing.vane.vn (Tiếng Việt)
[4] http://www.marketingteacher.com (Tiếng Anh)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2021
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Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1297
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học pháp luật thương mại điện tử thuộc nhóm môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học nghiên cứu những qui định hiện hành của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử và những hoạt động liên quan đến thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Nhận diện được môi trường pháp lý của thương mại điện tử; các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;
· Xác định vị trí và vai trò của cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý thương mại điện tử;
· Trình bày được một số quy định cơ bản làm nền tảng cho hoạt động thương mại điện tử;
· Nhận diện được các tranh chấp trong thương mại điện tử và biết cách giải quyết tranh chấp;
· Tra cứu được các quy định về chế tài xử phạt vi phạm thương mại điện tử.
· Kỹ năng:
· Phân loại được hệ thống chính sách và văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;
· Hiểu và có thể vận dụng linh hoạt các quy định liên quan đến việc thực hiện hoạt động thương mại điện tử; áp dụng luật; giải quyết tranh chấp và trường hợp áp dụng chế tài xử phạt vi phạm thương mại điện tử;
· Phân biệt các nguồn luật và biết cách nghiên cứu, tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật.
· Phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống thực tiễn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các qui định pháp luật về thương mại điện tử.
· Năng động trong học tập
III. Nội dung môn học:
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Môi trường pháp lý thương mại điện tử
	3
	3
	
	 

	2
	Chương 2: Pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
	27
	26
	
	1

	3
	Chương 3: Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử và phương thức giải quyết tranh chấp
	15
	14
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Môi trường pháp lý thương mại điện tử 
	Thời gian: 3 giờ (LT: 3 giờ; TH: 0 giờ)
1. Mục tiêu:
- Khái quát được môi trường pháp lý thương mại điện tử ở Việt Nam và trên thế giới;
- Trình bày được nguyên tắc chỉ đạo trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý thương mại điện tử;
- Vận dụng được kiến thức vào việc nhận định các tình huống kinh doanh thực tiễn;
- Có ý thức đúng đắn về vai trò của pháp luật nói chung trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Nội dung chương:								
2.1. Khái niệm và vai trò của môi trường pháp lý thương mại điện tử	
2.2. Phân loại môi trường pháp lý thương mại điện tử			
- Môi trường pháp lí trong nước
- Môi trường pháp lí quốc tế
2.3. Những nội dung cơ bản của môi trường pháp lý thương mại điện tử  
- Quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005
- Quy định của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hướng dẫn về thương mại điện tử
2.4. Thực hành									

Chương 2:Pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
	Thời gian: 27 giờ (LT: 26 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ)
1. Mục tiêu:
- Trình bày được một cách hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam;
- Tra cứu được nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;
- Trình bày được các nội dung cơ bản của pháp luật thương mại điện tử;
- Vận dụng được kiến thức vào việc nhận định các tình huống kinh doanh thực tiễn;
- Có ý thức đúng đắn về vai trò của pháp luật nói chung trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Nội dung chương								
2.1. Hệ thống pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam			
2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật thương mại điện tử Việt Nam	
2.2.1. Các thuật ngữ pháp lý quan trọng
2.2.2. Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử
2.2.3. Nội dung quản lý hoạt động thương mại điện tử
2.2.4. An toàn - an ninh và bảo vệ - bảo mật trong giao dịch thương mại điện tử
2.2.5. Chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử
2.2.6. Quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử
2.2.7. Thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
2.2.8. Chế tài xử phạt trong thương mại điện tử
2.3. Thực hành							
2.4. Kiểm tra									
Chương 3:Tranh chấp trong giao dịch thương mại điện tử và phương thức giải quyết tranh chấp
	Thời gian: 15 giờ (LT: 14 giờ; TH: 0 giờ; KT: 1 giờ)
1.  Mục tiêu:
- Trình bày được những tranh chấp phổ biến trong giao dịch thương mại điện tử;
- Nhận diện được các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp để có biện pháp phòng tránh;
- Trình bày được các phương thức giải quyết tranh chấp;
- Lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với từng tình huống;
- Có ý thức đúng đắn về vai trò của pháp luật nói chung trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Nội dung chương								
2.1. Luật áp dụng giải quyết tranh chấp về thương mại điện tử 		
2.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp về thương mại điện tử	
2.2.1. Thương lượng
2.2.2. Hòa giải
2.2.3.Trọng tài
2.2.4. Tòa án
2.3. Thực hành									
2.4. Kiểm tra                                                                                             
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Bảng viết, máy chiếu và màn chiếu, máy tính, Internet và các thiết bị hỗ trợ kết nối. 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên phù hợp với đặc điểm của từng lớp học và điều kiện của người học
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên phù hợp với đặc điểm của từng lớp họcvà điều kiện của người học
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Nhận diện được môi trường pháp lý của thương mại điện tử; các nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;
· Xác định vị trí và vai trò của cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý thương mại điện tử;
· Trình bày được một số quy định cơ bản làm nền tảng cho hoạt động thương mại điện tử;
· Nhận diện được các tranh chấp trong thương mại điện tử và biết cách giải quyết tranh chấp;
· Tra cứu được các quy định về chế tài xử phạt vi phạm thương mại điện tử.
· Kỹ năng:
· Phân loại được hệ thống chính sách và văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử;
· Hiểu và có thể vận dụng linh hoạt các quy định liên quan đến việc thực hiện hoạt động thương mại điện tử; áp dụng luật; giải quyết tranh chấp và trường hợp áp dụng chế tài xử phạt vi phạm thương mại điện tử;
· Phân biệt các nguồn luật và biết cách nghiên cứu, tra cứu, tham khảo các văn bản pháp luật.
· Phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống thực tiễn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tuân thủ các qui định pháp luật về thương mại điện tử.
· Năng động trong học tập
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm) hoặc phát biểu tại lớp;
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ Cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến Thương mại điện tử.
+ Trình bày đầy đủ thành phần liên quan đến luật Thương mại điện tử.
+ Hướng dẫn sinh viên thực hành các tình huống giả định.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam (cập nhật đến 11/2015), gồm:
▪ Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11) ngày 29/11/2005
▪ Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11) ngày 29/6/2006
▪ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử
▪ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụngdịch vụinternet và thông tin trên mạng
▪ Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 về xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tầng sốvô tuyến điện
▪ Thông tư 47/2014/BCT của Bộ Công thương ngày 05/12/2014 về quản lýwebsite thương mại điện tử.
▪ Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 hướng dẫn Nghị định số57/2006/NĐ-CP về thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kếthợp đồng trên website thương mại điện tử
▪ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hànhLuật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
▪ Nghị định 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/11/2011 về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
▪ Nghị định 170/2013/MĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 sửa đổi bổsung Nghị định 26/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2011/NĐ-CP.
▪ Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việcban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụchứng thực chữ ký số
▪ Quyết định 59/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việcban hành danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụchứng thực chữ ký số
▪ Quyết định 40/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quychế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ kýsố của Bộ Công Thương
▪ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ Thông tin vàTruyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia
▪ Quyết định của Bộ BCVT số 20/2007/QĐ-BBCVT ngày 19/6/2007 về việcban hành mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số
▪ Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày14/12/2009 quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký,công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
▪ Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTTngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định vềhồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổchức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
▪ Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùngtiền mặt.
▪ Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 về giao dịch điện tử tronghoạt động ngân hàng
▪ Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hànhQuy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụchứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
▪ Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2008 về chống thư rác
▪ Nghị định 77/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/10/2012 sửa đổi, bổ sungNĐ 90/2008/NĐ-CP
▪ Thông tư 12/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướngdẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác
▪ Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy địnhvề mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cungcấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáobằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet
▪ Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việcsửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTTngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 củaBộ Thông tin và Truyền thông
▪ Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thưrác
*Ghi chú: Danh mục này hệ thống hóa có chọn lọc các VBQPPL liên quan hoạt động thương mại điện tử và cần thiết để hiểu nội dung môn học. Giảngviên sẽ giới hạn các VBQPPL bắt buộc sinh viên phải nghiên cứu và sửdụng khi làm bài thi ở mức độ phùhợp.
[2] Giáo trình, sách và tài liệu tham khảo khác
▪ Trường ĐH Luật TP.HCM,Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, NXB Hồng Đức, Tp.HCM, 2013.
▪ Trường ĐH Luật TP.HCM, Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, NXB Hồng Đức, Tp.HCM, 2013.
▪Khoa Luật kinh tế - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2006.
▪Khoa Luật kinh tế - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Giáo trình Luật kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, 2007.
▪ Giáo trình Thương mại điện tử căn bản (2007), Trường ĐHKTQD, KhoaThương mại, Bộ môn Thương mại quốc tế, Hà Nội 2007
▪ Trần Văn Biên (2010), Về khái niệm hợp đồng điện tử, Tạp chí Nhà nướcvà pháp luật, số 8(268)/2010, tr. 30-36
▪ Trần Văn Biên (2010), Sự thỏa thuận trong giao kết hợp đồng điện tử quamạng internet, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 10(270)/2010, tr. 55-66
▪ Trần Văn Biên (2010), Pháp luật và hợp đồng điện tử, Tạp chí Tòa án nhândân, số 20/2010, tr. 17-24
▪ Trần Văn Biên, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết hợp đồngđiện tử qua internet, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20/10/2010, tr. 29-33
▪ Trần Văn Biên, Những vấn đề pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử, Tạp chíTòa án nhân dân, số 1 tháng 1/2007, tr. 26-35
▪ Phí Mạnh Cường, Một số vấn đề pháp lý về chữ ký điện tử ở Việt Nam, Tạpchí luật học, số 8/2008, tr. 3
▪ Phạm Quốc Chính, Một số biện pháp phòng ngừa gian lận thanh toán trongthương mại điện tử, Tạp chí Ngân hàng, số 22/11/2008
▪ Lê Thị kim Hoa (2008), Hợp đồng thương mại điện tử và các biện pháphạn chế rủi ro, Tạp chí Luật học, số 8/2008
▪ Nguyễn Thị Mơ (chủ biên), Cẩm nang pháp luật về giao kết hợp đồng điệntử, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 2006
▪ Nguyễn Thị Mơ, Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và những quy định vềgiao kết hợp đồng điện tử, Tạp chí Nghề luật, số 6/2006, tr.8-13
▪ Các Báo cáo thương mại điện tử hàng năm đăng trên website của Bộ Công thương (http://www.moit.gov.vn)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. HCM, ngày     tháng      năm 201
	TRƯỞNG KHOA	


	Nguyễn Trọng Nghĩa




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THANH TOÁN ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1299
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
V. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: môn học Thanh toán điện tử là môn học bắt buộc của Ngành Thương mại điện tử; được nghiên cứu sau khi sinh viên hoàn thành môn học Thương mại điện tử.
· Tính chất: cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thanh toán điện tử, hệ thống thanh toán điện tử, các công cụ thanh toán cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử.
VI. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thanh toán điện tử
+ Cung cấp cho sinh viên hệ thống thanh toán điện tử, các công cụ thanh toán cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử.
+ Cung cấp cho sinh viên kỹ năng phân tích, thiết kế được một mô hình điện tử an toàn
· Kỹ năng: sinh viên có thể phân tích và đưa ra được mô hình thanh toán điện tử an toàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện sinh viên có tính cẩn thận, trách nhiệm trong quá trình thiết kê mô hình thanh toán điện tử
VII. Nội dung môn học:
4. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1






2

	Chương 1: Tổng quan về Thanh toán điện tử (TTĐT)
1. Sự hình thành và phát triển của TTĐT
1.1. Sự hình thành và phát triển các hình thái thanh toán
1.2. Quá trình phát triển của TTĐT
2. Một số khái niệm và các yếu tố cấu thành của TTĐT
2.1. Một số khái niệm TTĐT
2.2. Các yếu tố cấu thành của TTĐT
3. Những lợi ích và hạn chế của TTĐT
3.1. Những lợi ích của TTĐT
3.2. Những hạn chế của TTĐT
4. Phân loại các hình thức TTĐT
4.1. Phân theo thời gian thực
4.2. Phân theo bản chất giao dịch
4.3. Phân theo cách thức tiếp nhận phương tiện thanh toán
4.4. Phân theo phương tiện thanh toán
	6
	3
	3
	

	
	Chương 2: Hệ thống thanh toán 
1. Hệ thống thanh toán thẻ
1.1. Khái niệm và yêu cầu của hệ thống thanh toán thẻ
1.2. Các loại thẻ được sử dụng trong TTĐT
1.3. Quy trình thanh toán sử dụng thẻ trong TTĐT
2. Hệ thống thanh toán ví điện tử
2.1. Khái niệm, đặc điểm của ví điện tử
2.2. Phân loại ví điện tử
2.3. Yêu cầu an toàn của ví điện tử
2.4. Quy trình thanh toán ví điện tử
3. Hệ thống thanh toán séc điện tử
3.1. Khái niệm, đặc điểm của séc điện tử
3.2. Các hệ thống thanh toán séc điện tử
3.3. Quy trình thanh toán séc điện tử
4. Hệ thống chuyển khoản thanh toán hóa đơn điện tử
4.1. Khái niệm, đặc điểm của chuyển khoản điện tử
4.2. Các loại hình và quy trình của chuyển khoản điện tử
4.3. Hệ thống thanh toán bù trừ tự động
5. Hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử
5.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán hóa đơn điện tử
5.2. Đặc điểm của thanh toán hóa đơn điện tử
5.3. Các loại hình và quy trình thanh toán hóa đơn điện tử
	15
	4
	10
	1

	
	Chương 3: Các công cụ thanh toán điện tử trong thương mại điện tử B2B, B2C
3.1. Khái niệm, đặc điểm của thương mại điện tử B2B, B2C
3.2. Các công cụ thanh toán điện tử trong B2B
3.3. Các công cụ thanh toán điện tử trong B2C
	12
	3
	8
	1

	
	Chương 4: An toàn trong thanh toán điện tử
4.1. Tóm lược một số nguy cơ phổ biến trong TTĐT
4.2. Một số khái niệm 
4.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong TTĐT
	12
	3
	9
	

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


5. Nội dung chi tiết:
Chương 1:         Tổng quan về Thanh toán điện tử (TTĐT)		Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Giới thiệu tổng quan về sự ra đời, phát triển của thanh toán điện tử
- Trình bày một số khái niệm, những lợi ích, hạn chế của thanh toán điện tử
- Phân loại các hình thức thanh toán điện tử
Nội dung chương:
1. Sự hình thành và phát triển của TTĐT
1.1. Sự hình thành và phát triển các hình thái thanh toán
1.2. Quá trình phát triển của TTĐT
2. Một số khái niệm và các yếu tố cấu thành của TTĐT
2.1. Một số khái niệm TTĐT
2.2. Các yếu tố cấu thành của TTĐT
3. Những lợi ích và hạn chế của TTĐT
3.1. Những lợi ích của TTĐT
3.2. Những hạn chế của TTĐT
4. Phân loại các hình thức TTĐT
4.1. Phân theo thời gian thực
4.2. Phân theo bản chất giao dịch
4.3. Phân theo cách thức tiếp nhận phương tiện thanh toán
4.4. Phân theo phương tiện thanh toán
Chương 2: Hệ thống thanh toán 			Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
- Trình bày được khái niệm, yêu cầu của các hệ thống thanh toán, bao gồm hệ thống thanh toán thẻ, ví, séc điện tử, chuyển khoản điện tử và hóa đơn điện tử
- Trình bày được quy trình của các hệ thống thanh toán
Nội dung chương:
1. Hệ thống thanh toán thẻ
1.1. Khái niệm và yêu cầu của hệ thống thanh toán thẻ
1.2. Các loại thẻ được sử dụng trong TTĐT
1.3. Quy trình thanh toán sử dụng thẻ trong TTĐT
2. Hệ thống thanh toán ví điện tử
2.1. Khái niệm, đặc điểm của ví điện tử
2.2. Phân loại ví điện tử
2.3. Yêu cầu an toàn của ví điện tử
2.4. Quy trình thanh toán ví điện tử
3. Hệ thống thanh toán séc điện tử
3.1. Khái niệm, đặc điểm của séc điện tử
3.2. Các hệ thống thanh toán séc điện tử
3.3. Quy trình thanh toán séc điện tử
4. Hệ thống chuyển khoản điện tử
4.1. Khái niệm, đặc điểm của chuyển khoản điện tử
4.2. Các loại hình và quy trình của chuyển khoản điện tử
4.3. Hệ thống thanh toán bù trừ tự động
5. Hệ thống thanh toán hóa đơn điện tử
5.1. Khái niệm, đặc điểm của thanh toán hóa đơn điện tử
5.2. Đặc điểm của thanh toán hóa đơn điện tử
5.3. Các loại hình và quy trình thanh toán hóa đơn điện tử
Chương 3: Các công cụ thanh toán điện tử trong thương mại điện tử B2B, B2C
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của thương mại điện tử B2B và B2C
- Trình bày được các công cụ thanh toán điện tử trong B2B và B2C
Nội dung chương:
3.1. Khái niệm, đặc điểm của thương mại điện tử B2B, B2C
3.2. Các công cụ thanh toán điện tử trong B2B
3.3. Các công cụ thanh toán điện tử trong B2C
Chương 4: An toàn trong thanh toán điện tử 					Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:
- Trình bày được các nguy cơ có thể xảy ra trong thanh toán điện tử
- Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử
Nội dung chương:
4.1. Tóm lược một số nguy cơ phổ biến trong TTĐT
4.2. Một số khái niệm 
4.3. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong TTĐT
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết kết hợp thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn, máy tính kết nối mạng
      3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:
+ Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về thanh toán điện tử
+ Cung cấp cho sinh viên hệ thống thanh toán điện tử, các công cụ thanh toán cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử.
+ Cung cấp cho sinh viên kỹ năng phân tích, thiết kế được một mô hình điện tử an toàn
· Kỹ năng: sinh viên có thể phân tích và đưa ra được mô hình thanh toán điện tử an toàn
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  rèn luyện sinh viên có tính cẩn thận, trách nhiệm trong quá trình thiết kê mô hình thanh toán điện tử
2. Phương pháp đánh giá: 
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận hoặc Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học:	Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, Chương 3, Chương 4
4. Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Văn Thanh và các tác giả (2011), Giáo trình thanh toán trong thương mại điện tử, NXB Thống Kê, Hà Nội
- TS.Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), Thương mại điện tử (2013), NXB Kinh tế, TP.HCM
- O’Mahony. D & Peirce. M& Tewari. H (2010), Electronic Payment System for E-Commerce, Artech House, London
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 
	TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: BÁN LẺ ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1342
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học bán lẻ điện tử nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành và cơ sở ngành của ngành thương mại điện tử
· Tính chất: Môn học này, cung cấp những kiến thức cơ bản về về việc bán hàng hóa và dịch vụ thông qua Internet. 
2. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
 + Trình bày được  khái niệm, phương thức bán lẻ điện tử
 + Trình bày được kế hoạch kinh doanh trực tuyến
+ Trình bày được hệ thống thông tin bán lẻ điện tử
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng lý thuyết vào xây dựng kế hoạch kinh doanh trực tuyến
+ Thực hiện bán lẻ điện tử trên các phương tiện trực tuyến.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  + Xác định đúng mục tiêu của môn học
  + Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn
Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1



	Chương I: Tổng quan về thương mại bán lẻ và bán lẻ điện tử
1.1. Thương mại bán lẻ
1.2. Bán lẻ điện tử
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Kinh doanh bán lẻ điện tử
2.1. Kinh doanh bán lẻ điện tử
2.2. Quản trị các hoạt động bán lẻ điện tử
	21
	6
	14
	1

	3
	Chương 3: Website và hệ thống thông tin bán lẻ điện tử
3.1. Thiết kế website bán lẻ điện tử
3.2. Quản trị website và cơ sở dữ liệu
3.3. Hệ thống thông tin bán lẻ điện tử
	18
	4
	13
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương I: Tổng quan về thương mại bán lẻ và bán lẻ điện tử   Thời gian: 6 giờ
1.1. Thương mại bán lẻ
1.1.1. Khái niệm 
1.1.2. Đặc điểm của thương mại bán lẻ 
1.1.3. Mô hình kinh doanh bán lẻ và các loại hình kinh doanh bán lẻ 
1.1.4. Vai trò của thương mại bán lẻ 
1.1.5. Ngành kinh doanh bán lẻ
1.1.6. Quản trị hoạt động bán lẻ 
1.2. Bán lẻ điện tử
1.2.1. Khái niệm  
1.2.2. Đặc điểm của bán lẻ điện tử
1.2.3. Các mô hình bán lẻ điện tử
1.2.4. Các hoạt động bán lẻ điện tử cơ bản của một doanh nghiệp 
1.2.5. Phối thức bán lẻ điện tử
Chương 2: Kinh doanh bán lẻ điện tử                				Thời gian: 21 giờ
2.1. Kinh doanh bán lẻ điện tử
2.1.1. Mô hình kinh doanh bán lẻ điện tử
2.2.2. Xúc tiến và truyền thông trong bán lẻ điện tử 
2.2.3. Quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử
2.2. Thực hiện kinh doanh trên các kênh trực tuyến
Chương 3: Website và hệ thống thông tin bán lẻ điện tử    	Thời gian: 18 giờ
3.1. Thiết kế website bán lẻ điện tử
	3.1.1. Tầm quan trọng của website đối với nhà bán lẻ điện tử
3.1.2. Yêu cầu chung đối với một website bán lẻ điện tử
3.1.3. Yêu cầu về thiết kế website bán lẻ điện tử
3.2. Quản trị website và cơ sở dữ liệu
3.2.1. Duy trì và phát triển website
3.2.2. Quản trị cơ sở dữ liệu
3.3. Hệ thống thông tin bán lẻ điện tử
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học lý thuyết
2. Máy tính, máy chiếu projector
3. Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
4.  Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
5. Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
 + Trình bày được  khái niệm, phương thức bán lẻ điện tử
 + Trình bày được kế hoạch kinh doanh trực tuyến
+ Trình bày được hệ thống thông tin bán lẻ điện tử
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng lý thuyết vào xây dựng kế hoạch kinh doanh trực tuyến
+ Thực hiện bán lẻ điện tử trên các phương tiện trực tuyến.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định đúng mục tiêu của môn học
  	+ Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn
	2. Phương pháp đánh giá: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2,3
4. Tài liệu tham khảo:
- Th.S Nguyễn Thị Thập (2019), Tập bài giảng bán lẻ trực tuyến, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
- Th.S Ao Thị Thu Hoài (2017), Bài giảng bán lẻ trực tuyến, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021
	TRƯỞNG KHOA
																									  									Nguyễn Trọng Nghĩa





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã môn học: KTC178
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: 
Quản trị tài chính là môn học cơ sở được bố trí giảng dạy để hỗ trợ cho sinh viên ngành Thương mại điện tử
- Tính chất: 
Là một bộ phận của hệ thống tài chính doanh nghiệp được hình thành và phát triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay.
Có chức năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động tài chính một cách cụ thể.
Có thể ứng dụng để quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp.
+ Phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.
+ Phân tích được lợi nhuận và doanh thu cho 1 doanh nghiệp.
- Kỹ năng:
+ Thu thập được các thông tin tài chính trong quyết định kinh doanh.
+ Tính được các chỉ tiêu về chi phí, cơ cấu vốn, định giá cổ phiếu, trái phiếu…
+ Vận dụng được các thông tin tài chính trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo và có tác phong công nghiệp. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	
	số
	
	
	

	I
	Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp
	3
	3
	 
	 

	
	Doanh nghiệp và hoạt động tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	 Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Quan hệ tài chính doanh nghiệp với môi trường kinh doanh                 
	
	
	
	

	II
	Thời giá tiền tệ
	12
	6
	6
	 

	
	2.1. Lãi suất
	
	
	
	

	
	2.2. Giá trị tương lai của tiền tệ
	
	
	
	

	
	2.3. Hiện giá của tiền tệ
	
	
	
	

	
	2.4. Ứng dụng của thời giá tiền tệ
	
	
	
	

	III
	Những cơ sở của hoạch định ngân sách
	12
	5
	6
	1

	
	1. Hoạch định ngân sách tư bản và mục tiêu của doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	2. Phân loại dự án đầu tư
	
	
	
	

	
	2.1. Phân loại theo quy mô
	
	
	
	

	
	2.2. Phân loại theo mục đích
	
	
	
	

	
	2.3. Phân loại theo mối quan hệ giữa các dự án
	
	
	
	

	
	3. Đánh giá dự án đầu tư 
	
	
	
	

	
	3.1. Giá trị hiện giá thuần
	
	
	
	

	
	3.2. Suất nội hoàn
	
	
	
	

	
	3.3. Chỉ số lợi nhuận
	
	
	
	

	
	3.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn
	
	
	
	

	IV
	Quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp 
	6
	3
	3
	 

	
	4.1.Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 
	
	
	
	

	
	4.2.Khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	

	
	4.3.Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
	
	
	
	

	V
	Quản lý tài sản lưu động trong doanh nghiệp 
	9
	4
	5
	 

	
	5.1.Tài sản lưu động và chu kỳ vận động của tiền mặt
	
	
	
	

	
	5.2.Quản lý dự trữ
	
	
	
	

	
	5.3.Quản lý tiền mặt
	
	
	
	

	
	5.4.Quản lý các khoản phải thu
	
	
	
	

	VI
	Doanh thu và lợi nhuận
	9
	3
	5
	1

	
	6.1.Doanh thu
	
	
	
	

	
	6.2.Chi phí
	
	
	
	

	
	6.3.Điểm hòa vốn
	
	
	
	

	
	6.4.Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
	
	
	
	

	VII
	Phân tích tài chính
	6
	4
	5
	 

	 
 
 
	7.1Khái niệm – mục tiêu của phân tích tài chính
	 
	 
	 
	 

	
	7.2 Phương pháp phân tích
	 
	 
	 
	 

	
	7.3. Các chỉ số tài chính
	 
	 
	 
	 

	
	Cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về Quản trị tài chính doanh nghiệp 	Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung, nhiệm vụ và bộ máy quản trị doanh nghiệp.
- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
- Nắm được mối quan hệ tài chính doanh nghiệp với môi trường kinh doanh.
Nội dung:
1.1.Doanh nghiệp và hoạt động tài chính doanh nghiệp			
1.1.1. Các loại hình doanh nghiệp và TCDN
1.1.2. Hoạt động tài chính doanh nghiệp 
1.2. Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 				
1.2.1. Bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp 
1.2.2. Nhiệm vụ quản trị tài chính doanh nghiệp 
1.3. Quan hệ tài chính doanh nghiệp với môi trường kinh doanh	
	
Chương 2: Thời giá tiền tệ
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm thời giá tiền tệ: giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một số tiền và một dòng tiền
- Tính toán được giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một số tiền và một dòng tiền 
- Ứng dụng được kiến thức của thời giá tiền tệ để phân tích và ra quyế định trong những tình huống thực tiễn
Nội dung:

	2.1. Lãi suất
2.1.1. Lãi đơn và lãi kép
2.1.2. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa
	

	2.2. Giá trị tương lai của tiền tệ
2.2.1. Giá trị tương lai của một số tiền
2.2.2. Giá trị tương lai của chuỗi tiền tệ
	

	2.3. Hiện giá của tiền tệ
2.3.1. Hiện giá của một số tiền
2.3.2. Hiện giá của chuỗi tiền tệ
	

	2.4. Ứng dụng của thời giá tiền tệ vào những tình huống cụ thể
	

	2.5. Thực hành
	 

	
Chương 3. Những cơ sở của hoạch định ngân sách 
Mục tiêu:
- Phân biệt được các loại dự án đầu tư.
- Thực hiện việc đánh giá dự án đầu tư theo các chỉ tiêu.
Nội dung:
3.1. Hoạch định ngân sách tư bản và mục tiêu của doanh nghiệp 
3.2. Phân loại dự án đầu tư 
3.2.1. Phân loại theo quy mô
3.2.2. Phân loại theo mục đích
3.2.3. Phân loại theo mối quan hệ giữa các dự án
3.3. Đánh giá dự án đầu tư 
3.3.1. Giá trị hiện giá thuần
3.3.2. Suất nội hoàn
3.3.3. Chỉ số lợi nhuận
3.3.4. Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn
Thực hành
Kiểm tra
	
Thời gian: 9 giờ















	
Chương 4: Quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp                  Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định
- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại
- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định
- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học
- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp
- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định 
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính
Nội dung:
4.1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 	                        
4.1.1. Tài sản cố định
4.1.2. Vốn cố định 							
4.2. Khấu hao tài sản cố định			                                    
4.2.1. Hao mòn tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định		
4.2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định			
- Phương pháp khấu hao bình quân
- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần
- Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp khấu hao bình quân
- Phương pháp khấu hao theo sản lượng
4.2.3. Phạm vi tính khấu hao							
4.2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định	
4.3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định	                        
4.3.1. Bảo toàn vốn cố định							
4.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định	
4.4. Thực hành                                                                                   

	
Chương 5: Quản lý tài sản lưu động trong doanh nghiệp             Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày khái quát về vốn lưu động và cụ thể từng khoản thuộc vốn lưu động của doanh  nghiệp.
- Xác định được các phương pháp quản lý từng khoản thuộc vốn lưu động của doanh  nghiệp.
Nội dung:
5.1. Tài sản lưu động và chu kỳ vận động của tiền mặt                          
5.1.1. Tài sản lưu động của doanh nghiệp.
5.1.2. Chu kỳ vận động của tiền mặt. 
5.2. Quản lý dự trữ						                        
5.2.1. Dự trữ tồn kho.
5.2.2. Quản lý dự trữ theo phương pháp cổ điển.
5.2.3. Phương pháp cung cầu đúng lúc.
5.3. Quản lý tiền mặt                                                                              
5.4. Quản lý các khoản phải thu					             
5.4.1. Chính sách tín dụng thương mại.
5.4.2. Phân tích tín dụng thương mại.
5.4.3. Theo dõi khoản phải thu.
5.5. Thực hành: 							            
Chương 6: Doanh thu và lợi nhuận                                                     Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh  nghiệp.
- Xác định được các phương pháp để tính lợi nhuận của doanh  nghiệp.
Nội dung:
6.1. Doanh thu                                                                                 
6.2. Chi phí                                                                                       
6.3. Điểm hòa vốn                                                                            
6.4. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận                                             
6.5. Thực hành                                                                                  
Kiểm tra							                       


Chương 7: Phân tích tài chính                                                   Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp phân tích tài chính
- Trình bày được các chỉ số tài chính
Nội dung:
7.1. Khái niệm, mục tiêu của phân tích tài chính                       
7.2. Các phương pháp phân tích 	
7.3. Các chỉ số phân tài chính 								
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp.
+ Phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.
+ Phân tích được lợi nhuận và doanh thu cho 1 doanh nghiệp.
+ Phân tích được các chỉ số tài chính cho 1 doanh nghiệp
- Kỹ năng:
+ Thu thập được các thông tin tài chính trong quyết định kinh doanh.
+ Tính được các chỉ tiêu về chi phí, cơ cấu vốn, phân tích được hiệu quả các dự án đầu tư
+ Vận dụng được các thông tin tài chính trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động sáng tạo và có tác phong công nghiệp. 
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận  hoặc trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận  hoặc trắc nghiệm).

VI.  Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:Chương 2,3,4,5,6,7
4. Tài liêu cần tham khảo:
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. (2019)
- Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. (2019)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Trọng Nghĩa




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1328
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
·  Vị trí: Môn học Quản trị thương mại điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở
· Tính chất: Quản trị thương mại điện tử là môn học nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh thương mại (thương mại trong nước và thương mại quốc tế) và thực hiện trong thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được nghiệp vụ kinh doanh thương mại của doanh nghiệp thương mại;
· Trình bày được kỹ thuật cơ bản về giao dịch, lựa chọn phương thức giao hàng và thanh toán quốc tế trong mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế;
· Xây dựng được quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu;
· Mô tả được các giao dịch B2B, B2C trong thương mại điện tử, quy trình giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại điện tử.
· Kỹ năng:
· Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ thương mại để thực hiện được và thành công các giao dịch kinh doanh trong thực tiễn;
· Vận dụng kiến thức về kỹ thuật nghiệp vụ thương mại để thực hiện được các giao dịch kinh doanh trong thương mại điện tử.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có ý thức tuân thủ quy trình và Luật pháp
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	
	BÀI MỞ ĐẦU: Tổng quan về thương mại hàng hóa
	6
	6
	
	 

	1





	Chương 1: Các phương thức mua bán hàng hoá trên thị trường thế giới
· Mua bán trực tiếp
· Mua bán qua trung gian
· Gia công quốc tế
· Giao dịch tái xuất
	15
	14
	
	 1

	2

	Chương 2: INCOTERMS 2010 và các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản
· Incoterms 2010
· Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản
	18
	17
	
	1 

	5
	Chương 3: Giao dịch trong thương mại điện tử
· Giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau ( B2B)
· Giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu thụ ( B2C)
· Hợp đồng trong thương mại điện tử
	6
	6
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:	Tổng quan về thương mại hàng hóa
	Thời gian: 6 giờ (LT: 6 giờ)
Chương 1: Các phương thức mua bán hàng hoá trên thị trường thế giới
	Thời gian: 15 giờ (LT: 14 giờ; kiểm tra: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các phương thức mua bán hàng hóa trên thế giới hiện nay: khái niệm, đặc điểm, quy trình giao dịch và các ưu nhược điểm của từng hình thức giao dịch mua bán
2. Nội dung chương:
2.1. Mua bán trực tiếp 							Thời gian: 14 giờ
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.1.3. Ưu và nhược điểm 
2.2. Mua bán qua trung gian 
2.2.1. Đại lý
2.2.2. Môi giới
2.3. Mua bán đối lưu.
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các loại
2.8. Tái xuất
2.8.1.Khái niệm
2.8.2. Đặc điểm
2.8.3. Các loại hình tái xuất
2.9. Gia công 
2.9.1.Khái niệm
2.9.2. Đặc điểm
2.9.3. Các hình thức
2.9.4. Ưu và nhược điểm của gia công quốc tế
Kiểm tra	                       Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Incoterms 2010 và các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản
	Thời gian: 18 giờ (LT: 17 giờ; kiểm tra: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được bản chất của các điều kiện thương mại quốc tế của Incoterms 2010.
- Trình bày được ý nghĩa và ứng dụng của incoterms vào thực tiễn kinh doanh mua bán xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Trình bày được khái niệm, bản chất, ưu nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản.   	
2. Nội dung chương:			
2.1. Incoterms 2010	                  Thời gian: 8 giờ
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của incoterms 
2.1.2. Vai trò của incoterms
2.1.3. Kết cấu của incoterms 2010
2.1.4. Nội dung cơ bản của incoterms 2010
2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế cơ bản	Thời gian: 9 giờ
2.2.1. Phương thức thanh toán nhờ thu
2.2.2. Phương thức thanh toán chuyển tiền
2.2.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
Kiểm tra	Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Giao dịch trong thương mại điện tử
	Thời gian: 6 giờ (LT: 6 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Nắm được bản chất của các giao dịch B2B và B2C.
- Trình bày được sự khác biệt của giao dịch trong thương mại điện tử so với giao dịch trong thương mại truyền thống.
- Trình bày được những đặc điểm, nội dung, quy trình ký kết của hợp đồng thương mại điện tử và những vấn đề cần lưu ý khi hợp đồng mua bán, XNK hàng hóa được tiến hành bằng phương pháp điện tử và rủi ro tranh chấp trong quá trình thực hiện.
2. Nội dung chương:
2.1. Giao dịch giữa các doanh nghiệp với nhau ( B2B)	Thời gian: 2 giờ
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Sàn giao dịch B2B
2.1.3. Lợi ích của B2B
2.1.4. Rào cản trong B2B 
2.1.5. Một số khác biệt cơ bản khi giao dịch trong thương mại điện tử so với giao dịch trong thương mại truyền thống
2.2. Giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu thụ ( B2C)	Thời gian: 2 giờ
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Sự khác biệt giữa B2C và B2B
2.2.3. Tổ chức hoạt động B2C của doanh nghiệp
2.3. Hợp đồng trong thương mại điện tử	Thời gian: 2 giờ
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Đặc điểm, hình thức
2.3.3. Quy trình ký kết
2.3.4. Phân loại hợp đồng thương mại điện tử
2.3.5. Nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại điện tử
2.3.6. Quy định về giá trị pháp lý đối với hợp đồng thương mại điện tử 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các khái niệm và nội dung liên quan về quản trị thương mại.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ thương mại
- Kỹ năng:Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện nghiệp vụ thương mại.
+ Đưa ra được các giải pháp hiệu quả trong hoạt động nghiệp vụ thương mại.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. 
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến nghiệp vụ thương mại.
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong nghiệp vụ thương mại
+ Hướng dẫn sinh viên làm các công cụ về nghiệp vụ thương mại.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình Thương mại 1, Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà nội.
[2] Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương,  Sở Giáo dục Hà nội.
[3] GS.TS. Võ Thanh Thu, Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản lao động xã hội
[4] PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình kỹ thuật ngoại thương, NXB Lao động xã hội 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021
	TRƯỞNG KHOA	


	
	Nguyễn Trọng Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KHỞI NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1294
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
3. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học Khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành.
· Tính chất: Là môn học trang bị những kiến thức kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực thương mại điện tử.
4. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Hiểu được cách tính doanh thu và lợi nhuận của một dự án
+ Trình bày được quy trình lập một kế hoạch kinh doanh nói chung và kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử
· Kỹ năng:
+ Vận dụng những kiến thức đã học để lập 1 kế hoạch kinh doanh cho 1 sản phẩm cụ thể trên sàn thương mại điện tử
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ quy trình và Luật pháp
5. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan về khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Doanh thu và lợi nhuận của kinh doanh thương mại điện tử
	16
	15
	
	1

	3
	Chương 3: Thực hiện kinh doanh TMĐT
	40
	39
	
	1

	Tổng cộng
	60
	58
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được ý nghĩa của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 
- Hiểu được mục tiêu kinh doanh thương mại điện tử
- Trình bày được các bước của 1 kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử
2. Nội dung chương:
1. Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 
2. Mục tiêu kinh doanh thương mại điện tử
2.1. Mục tiêu chung của doanh nghiệp
2.2. Mục tiêu dựa trên thương mại điện tử
3. Quy trình của 1 kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử
Chương 2: Doanh thu và lợi nhuận của kinh doanh thương mại điện tử   
                                                                                                         Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được các công thức tính sản lượng hòa vốn, doanh thu, chi phí và lợi nhuận
- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan
2. Nội dung chương:
1. Doanh thu 	
2. Chi phí 	
3. Điểm hòa vốn 	
4. Lợi nhuận 	
Chương 3: Thực hiện kinh doanh TMĐT 	Thời gian: 40 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Hiểu được các bước để triển khai kế hoạch
- Vận dụng kiến thức đã học để lập một kế hoạch kinh doanh cho 1 sản phẩm thương mại điện tử
2. Nội dung chương:								
1. Các bước thực hiện	
2. Phân tích thị trường	 
3. Kế hoạch Marketing 	
4. Kế hoạch phân phối 	
5. Kế hoạch nhân sự 	
6. Kế hoạch tài chính 		
7. Dự kiến rủi ro và biện pháp khắc phục rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh 
8. Thực hiện kinh doanh sản phẩm TMĐT 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:Được đánh giá qua bài kiểm tra thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện được kế hoạch kinh doanh 1 sản phẩm
+ Có khả năng phân tích, đánh giá và tránh rủi ro phát sinh
- Kỹ năng:Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện 1 bản kế hoạch kinh doanh
+ Đưa ra được các giải pháp tối ưu trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra lý thuyết và thực hành
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong bảng kế hoạch lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử 
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình, Thương mại điện  tử cho doanh nghiệp, NXB thống kê
[2] Hỏi đáp về thương mại điện tử, NXB Thống kê
[3] Bùi Văn Danh, Thương mại điện tử, NXB Phương Đông
[4] Edward Blackwell, Lập kế hoạch kinh doanh
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
								TRƯỞNG KHOA	


Nguyễn Trọng Nghĩa




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: HỆ SINH THÁI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1329
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
6. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Đây là môn học cơ sở của ngành thương mại điện tử
· Tính chất: Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử, về hệ sinh thái TMĐT để sinh viên có nền tảng cho những môn họ chuyên ngành. 
7. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Trình bày được tổng quan về thương mai điện tử
+ Trình bày được hệ sinh thái thương mại điện tử
+ Trình bày được khái niệm và hoạt động của mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
+ Thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
+ Trình bày được khái niệm web bán hàng trực tuyến
+ Trình bày được tầm quan trọng của truyền thông trong TMĐT
+ Trình bày được các phương pháp quảng cáo trực tuyến 
+ Trình bày được một số phương pháp tài chính kế toán thực hiện trong TMĐT
+ Trình bày được tầm quan trọng của các công ty vận chuyển
+Tính toán được cước vận chuyển
· Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức để thiết kế web bán hàng
+Vận dụng kiến thức để làm bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
8. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1:  Tổng quan về hệ sinh thái Thương mại điện tử
	4
	2
	2
	

	2
	Chương 2: Mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và sàn thương mại điện tử
	12
	6
	6
	

	3
	Chương 3: Cửa hàng web trực tuyến
	12
	5
	6
	1

	4
	Chương 4: Truyền thông, quảng cáo trực tuyến
	12
	6
	6
	

	5
	Chương 5: Các công cụ tài chính - kế toán
	12
	6
	6
	

	6
	Chương 6: Các công ty vận chuyển
	8
	3
	4
	1

	Tổng cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:  Tổng quan về hệ sinh thái Thương mại điện tử		Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tổng quan về thương mai điện tử
- Trình bày được hệ sinh thái thương mại điện tử
2. Nội dung chương:
2.1 Thương mại điện tử
2.2. Hệ sinh thái thương mại điện tử
Chương 2: Mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và sàn thương mại điện tử	
				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm và hoạt động của mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
- Thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
2. Nội dung chương:
2.1. Mạng xã hội
2.2. Diễn đàn trực tuyến
2.3. Các sàn thương mại điện tử
Chương 3: Cửa hàng web trực tuyến				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm web bán hàng trực tuyến
- Vận dụng kiến thức để thiết kế web bán hàng
2. Nội dung chương:
21. Khái niệm
2.2. Thiết kế web bán hàng trực tuyến
Chương 4: Truyền thông, quảng cáo trực tuyến				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tầm quan trọng của truyền thông trong TMĐT
- Trình bày được các phương pháp quảng cáo trực tuyến 
2. Nội dung chương:
2.1. Truyền thông 
2.2. Quảng cáo trực tuyến
Chương 5: Các công cụ tài chính - kế toán				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được một số phương pháp tài chính kế toán thực hiện trong TMĐT
- Vận dụng kiến thức để làm bài tập liên quan
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm
2.2. Giới thiệu một số công cụ tài chính- kế toán trong TMĐT
Chương 6: Các công ty vận chuyển					Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được tầm quan trọng của các công ty vận chuyển
- Tính toán được cước vận chuyển
2. Nội dung chương:
2.1. Khái niệm
2.2. Giới thiệu các công ty vận chuyển
2.3. Tính cước vận chuyển
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức:
+ Trình bày được tổng quan về thương mai điện tử
+ Trình bày được hệ sinh thái thương mại điện tử
+ Trình bày được khái niệm và hoạt động của mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
+ Thực hiện các giao dịch trên mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến và các sàn TMĐT
+ Trình bày được khái niệm web bán hàng trực tuyến
+ Trình bày được tầm quan trọng của truyền thông trong TMĐT
+ Trình bày được các phương pháp quảng cáo trực tuyến 
+ Trình bày được một số phương pháp tài chính kế toán thực hiện trong TMĐT
+ Trình bày được tầm quan trọng của các công ty vận chuyển
+Tính toán được cước vận chuyển
· Kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức để thiết kế web bán hàng
+Vận dụng kiến thức để làm bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử2. Phương pháp đánh giá: 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến hệ sinh thái TMĐT
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến hệ sinh thái TMĐT
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thảo luận.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thảo luận và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
[2] Marketing thương mại điện tử - Đại học thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
	TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỰC HÀNH NỀN TẢNG QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG ĐA KÊNH 
Mã môn học: KTC1331
Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 120 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được thiết kế trong khối môn chuyên ngành của ngành thương mại điện tử
- Tính chất: Là môn học trang bị những kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực thương mại điện tử nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh trong lĩnh vực thương mại điện tử
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức:
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng và bán online
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm tăng trưởng bán hàng
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý và bán hàng đa kênh
	- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện thành thạo 4 phần mềm về quản lý và bán hàng đa kênh
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Thực hành quản lý bán hàng cho cửa hàng và bán online
	30
	
	30
	

	2
	Thực hành thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
	30
	
	30
	

	3
	Thực hành tăng trưởng bán hàng
	30
	
	30
	

	4
	Thực hành quản lý và bán hàng đa kênh
	30
	
	30
	

	Tổng cộng
	120
	
	120
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Thực hành quản lý bán hàng cho cửa hàng và bán online  Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng và bán online
2. Nội dung chương:
2.1. Tính tiền, in hóa đơn,…
2.2. Xem báo cáo bán hàng theo ngày 
23. Quản lý bán hàng trên Facebook tập trung

Chương 2:  Thực hành thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp	Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
2. Nội dung chương:
2.1. Quy trình thiết kế 1 website chuẩn SEO
2.2. Thiết kế 1 website chuẩn SEO giao diện responsive với đầy đủ tính năng bán hàng online.
Chương 3: Thực hành tăng trưởng bán hàng	Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm tăng trưởng bán hàng
2. Nội dung chương:
2.1. Thực hiện giao diện bán hàng trên mạng xã hội
2.2. Quản lý nhiều gian hàng trên sàn thương mại điện tử 	
Chương 4: Thực hành quản lý và bán hàng đa kênh	Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý và bán hàng đa kênh
2. Nội dung chương:
2.1. Bán hàng trên website
2.2. Bán hàng trên mạng xã hội 
2.3. Bán hàng trên sàn TMĐT
2.4. Bán hàng trên cửa hàng
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng vi tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý bán hàng cho cửa hàng và bán online
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm tăng trưởng bán hàng
+ Thực hiện được các phân hệ trong phần mềm quản lý và bán hàng đa kênh
	- Kỹ năng:  Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện thành thạo 4 phần mềm về quản lý và bán hàng đa kênh
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra thực hành
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến quản lý và bán hàng đa kênh
+ Trình bày đầy đủ các phân hệ trong phần mềm
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Từng sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình, Thương mại điện  tử cho doanh nghiệp, NXB thống kê
[2] Hỏi đáp về thương mại điện tử, NXB Thống kê
[3] Bùi Văn Danh, Thương mại điện tử, NXB Phương Đông
[4] Tài liệu thực hành của công ty cổ phần Sappo
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
									TRƯỞNG KHOA	


Nguyễn Trọng Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG TMĐT
Mã môn học: KTC1332
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học quản trị chuỗi cung ứng thuộc nhóm các môn chuyên môn của ngành TMĐT được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. 
- Tính chất: Môn học quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT là môn chuyên môn. Mỗi nội dung của môn học vừa mang tính độc lập tương đối, vừa gắn với nhau giúp người học hiểu biết toàn diện về quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng.
+ Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng
+ Trình bày kiến thức về quản trị hàng tồn và phân tán rủi ro, tích hợp chuỗi cung ứng.
+ Trình bày chiến lược hậu cần và phân phối trong chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để thiết kế mạng lưới phân phối nhằm tối thiểu hoá chi phí chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử.
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để làm các bài tập tình huống, các câu hỏi trắc nghiệm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
+ Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng.  
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I.
	Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng
Tổng quan về chuỗi cung ứng
Lịch sử phát triển quản trị chuỗi cung ứng
Tối ưu hoá toàn bộ
Quản trị tính không chắc chắn
	12
	12
	
	

	II.
	Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng
Khái niệm vận tải  và vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng
Thực trạng và ưu nhược điểm của các hình thức vận tải 
Vận tải đa phương thức
Xu thế vận tải container hóa
Lựa chọn phương tiện vận tải
Lựa chọn người vận tải
	12
	11
	
	1

	III.
	Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro
Quản trị tồn kho
Các hợp đồng cung ứng
Phân tán rủi ro
	12
	12
	
	

	IV.
	Tích hợp chuỗi cung cấp
Hiệu ứng BULLWHIP
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong tổ chức
Tích hợp dọc chuỗi cung ứng
	9
	8
	
	1

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng 	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa về chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.
- Trình bày lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng, quản trị tính không chắc chắn. 
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng
1.1. Định nghĩa về chuỗi cung ứng.
1.2. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.
1.3. Mục tiêu của chuỗi cung ứng.
1.4. Tại sao phải quản trị chuỗi cung ứng.
	Thời gian:3 giờ

	2. Lịch sử phát triển của quản trị chuỗi cung ứng
	Thời gian:2 giờ

	3. Tối ưu hoá toàn bộ
3.1. Tính phức tạp.
3.2. Sự khác biệt về mục tiêu.
3.3. Tính thay đổi theo thời gian.
	Thời gian:3 giờ

	4. Quản trị tính không chắc chắn
4.1. Cân bằng giữa cung và cầu là một thách thức.
4.2. Sự thay đổi của mức tồn kho và đặt hàng.
4.3. Khả năng của dự báo.
4.4. Nguồn của sự không chắc chắn.
	 Thời gian:4 giờ


Chương 2: Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng 	Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
-	Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về các phương thức vận tải hàng hóa đường biển, đường hàng không, đường bộ, vận tải đa phương thức, vận tải đường thủy nội địa. 
-	Vận dụng kiến thức để lựa chọn giải pháp vận tải phù hợp với các yêu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế.
Nội dung:
	1. Khái niệm vận tải và vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng
1.1. Khái niệm vận tải 
1.2. Vai trò của vận tải trong chuỗi cung ứng.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Thực trạng và ưu nhược điểm của các hình thức vận tải 
2.1 Vận tải hàng hóa đường biển
2.2 Vận tải hàng hóa đường hàng không
2.3 Vận tải đường bộ
2.4 Vận tải đa phương thức
2.5 Vận tải đường thủy nội địa
	Thời gian: 4 giờ

	3. Vận tải đa phương thức
4.  Xu thế vận tải container hóa
5. Lựa chọn phương tiện vận tải
6. Lựa chọn người vận tải
	Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ

	7. Kiểm tra
	Thời gian:1 giờ


Chương 3: Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro                 		Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Giới thiệu các mô hình tồn kho, các hợp đồng cung ứng.
-  Xác định được hình thức tồn kho: nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, sản phẩm hoàn thiện.
-  Xác định chi phí hàng tồn kho và phân tán rủi ro.
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Quản trị tồn kho
1.1. Hệ thống tồn kho.
1.2. Các mô hình tồn kho.
1.3. Các cơ hội đặt hàng nhiều lần.
	Thời gian:9 giờ

	2. Phân tán rủi ro
2.1. Hệ thống phi tập trung so với tập trung.
2.2. Quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng.
2.3. Các vấn đề thực tế về tồn kho.
	Thời gian: 3 giờ


Chương 4: Tích hợp chuỗi cung cấp                                        	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 
-  Xác định được giá trị tiềm tàng của các thông tin xuyên suốt chuỗi cung ứng, sự liên quan của thông tin đến thiết kế và quản trị hiệu quả chuỗi cung ứng thích hợp. 
- Xác định được chuỗi các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp.
-  Nghiêm túc khi nghiên cứu.
Nội dung:
	1. Hiệu ứng BULLWHIP 
1.1. Xác định hiệu ứng BULLWHIP.
1.2. Tác động của thông tin tập trung đến hiệu ứng.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Sự phát triển trong lĩnh vực chuỗi cung cấp
2.1. Quan điểm ban đầu.
2.2. Áp lực cho việc nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng.
	Thời gian:2 giờ

	3. Các xu hướng hiện tại trong chuỗi cung cấp
3.1. Sự cải thiện truyền thong.
3.2. Cải thiện dịch vụ khách hang.
3.3. Xu hướng khác.
	Thời gian: 2  giờ

	4. Tích hợp chuỗi cung cấp
4.1. Tích hợp chuỗi cung cấp bên trong tổ chức.
4.2. Tích hợp dọc chuỗi cung cấp.
	Thời gian:2 giờ

	5. Kiểm tra                                                                                            Thời gian: 1 giờ
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1.Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày những kiến thức cơ bản về chuỗi cung ứng.
+ Hoạt động giao nhận vận tải trong chuỗi cung ứng 
+ Trình bày kiến thức về quản trị hàng tồn và phân tán rủi ro, tích hợp chuỗi cung ứng.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để thiết kế mạng lưới phân phối vận tải và quản trị tồn kho nhằm tối thiểu hoá chi phí cho chuỗi cung ứng.
+ Vận dụng kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để làm các bài tập tình huống, các câu hỏi trắc nghiệm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
+ Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khi xem xét một vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng.  
2. Phương pháp
- Kiểm tra trong và sau quá trình học về lý thuyết bằng tự luận hoặc trắc nghiệm, có liên hệ thực tiễn.
- Hình thức kiểm tra viết.
- Tổ chức thảo luận nhóm và đánh giá, nhận xét kết quả chung của nhóm cũng như của từng cá nhân.
- Hướng dẫn thực hành, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành.
VI. Hương dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính là lý thuyết trên lớp kết hợp thảo luận nhóm, thực hành theo nhóm hoặc từng cá nhân.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải chuẩn bị bài giảng dựa vào nội dung phân bổ trong chương trình, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp yêu cầu.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
	- Những vấn đề cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng.

	- Cấu hình mạng lưới phân phối.

	- Quản trị tồn kho và phân chia rủi ro.

	- Tích hợp chuỗi cung cấp.


4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng – 5 nguyên tắc đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất- Shoshanah Cohen Joseph Roussel – NXB lao động xã hội – 2008.
- Quản trị chuỗi cung ứng – Khoa quản trị kinh doanh - Đại học Đà Nẵng – 2008.
- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại – PGS.TS Hoàng Minh Đường – PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc - NXB Lao động  Xã hội, 2008.
- Thông tin trên báo, đài, truyền hình, internet./. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Trọng Nghĩa




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP B2B VÀ B2C
Mã môn học: KTC1333
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành của ngành thương mại điện tử
· Tính chất: Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức để sinh viên có nền tảng cho những môn họ chuyên ngành. 
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong chương này sinh viên có thể 
+  Hiểu được các khái niệm, đặc điểm, các lợi ích và hạn chế của một số mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới
+  Trình bày được thế nào là bán lẻ điện tử và TMĐT B2C
+  Trình bày được các yếu tố của hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C của doanh nghiệp và các mô hình bán lẻ điện tử
+  Hiểu được bản chất và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
+  Phân loại và mô tả những nhiệm vụ của nhân viên bán hàng
+  Trình bày được các chức năng và quá trình của quản trị bán hàng
+  Phân tích những xu hướng chính trong hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng
+  Xác định khách hàng trên Internet, phân tích các đặc điểm của hành vi khách hàng trên Internet
+  Mô tả các nhân tố tác động đến hành vi khách hàng trên mạng
+  Hiểu được quá trình dẫn tới quyết định mua hàng của khách hàng trên mạng
+ Hình thức công ty xây dựng quan hệ trực tiếp với khách hàng
· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để làm bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III. Nội dung môn học:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Các mô hình thương mại điện tử
	9
	9
	
	

	2
	Chương 2: Bán lẻ điện tử và thương mại điện tử B2C
	12
	12
	
	

	3
	Chương 3: Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2C
	12
	11
	
	1

	4
	Chương 4: Quản trị dịch vụ khách hàng và quan hệ khách hàng trong thương mại điện tử B2C
	12
	11
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


4. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Các mô hình thương mại điện tử				Thời gian: 9 giờ
2. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này sinh viên có thể nắm được các khái niệm, đặc điểm, các lợi ích và hạn chế của một số mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới
3. Nội dung chương:
3.1. Mô hình catalog trực tuyến (Web Catalog Model)
3.2. Mô hình siêu thị trực tuyến (E-store Model)
3.3. Mô hình cung cấp nội dung (Digital content Model)
3.4. Mô hình hỗ trợ quảng cáo (Advertising supported Model)
3.5. Mô hình phí dịch vụ (Fee for service Model)
3.6. Mô hình đấu giá (Web Auction Model)
3.7. Mô hình B2B và B2C
Chương 2:  Bán lẻ điện tử và thương mại điện tử B2C 		Thời gian: 12 giờ
2. Mục tiêu:
- Trình bày được thế nào là bán lẻ điện tử và TMĐT B2C
- Trình bày được các yếu tố của hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C của doanh nghiệp và các mô hình bán lẻ điện tử
3. Nội dung chương:
3.1. Khái niệm bán lẻ điện tử và TMĐT B2C
3.2. Thuận lợi khó khăn của bán lẻ điện tử đối với người bán lẻ
3.3. Các yếu tố của hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C của doanh nghiệp
3.4. Các mô hình bán lẻ điện tử
Chương 3: Quản trị bán hàng trong thương mại điện tử B2C	Thời gian: 12 giờ
3. Mục tiêu:
Học xong chương này sinh viên có thể
- Hiểu được bản chất và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
- Phân loại và mô tả những nhiệm vụ của nhân viên bán hàng
- Trình bày được các chức năng và quá trình của quản trị bán hàng
- Phân tích những xu hướng chính trong hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng
4. Nội dung chương:
4.1. Bán hàng ác nhân
4.2. Nhân viên bán hàng
4.3. Quản trị bán hàng
Chương 4: Khách hàng trên internet				Thời gian: 12 giờ
2. Mục tiêu:
- Xác định khách hàng trên Internet, phân tích các đặc điểm của hành vi khách hàng trên Internet
- Mô tả các nhân tố tác động đến hành vi khách hàng trên mạng
- Hiểu được quá trình dẫn tới quyết định mua hàng của khách hàng trên mạng
- Hình thức công ty xây dựng quan hệ trực tiếp với khách hàng
3. Nội dung chương:
3.1. Định nghĩa khách hàng trên internet
3.2. Đặc tính của khách hàng và cách thức trên Internet
3.3. Hành vi mua hàng của khách hàng trên Internet
3.4. Quy trình mua hàng
3.5. Cách tiếp cận khách hàng trên Internet
3.6. Liên kết từ các trang web khác
3.7. Quảng cáo trực tuyến
3.8. Liên kết với các cỗ máy tìm kiếm
3.9. Marketing trực tiếp với khác hàng
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung đánh giá:
· Kiến thức: Sau khi học xong chương này sinh viên có thể 
+  Hiểu được các khái niệm, đặc điểm, các lợi ích và hạn chế của một số mô hình thương mại điện tử phổ biến hiện nay trên thế giới
+  Trình bày được thế nào là bán lẻ điện tử và TMĐT B2C
+  Trình bày được các yếu tố của hệ thống tác nghiệp TMĐT B2C của doanh nghiệp và các mô hình bán lẻ điện tử
+  Hiểu được bản chất và vai trò của hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp
+  Phân loại và mô tả những nhiệm vụ của nhân viên bán hàng
+  Trình bày được các chức năng và quá trình của quản trị bán hàng
+  Phân tích những xu hướng chính trong hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng
+  Xác định khách hàng trên Internet, phân tích các đặc điểm của hành vi khách hàng trên Internet
+  Mô tả các nhân tố tác động đến hành vi khách hàng trên mạng
+  Hiểu được quá trình dẫn tới quyết định mua hàng của khách hàng trên mạng
+ Hình thức công ty xây dựng quan hệ trực tiếp với khách hàng
· Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để làm bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trong học tập
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp đánh giá: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận  hoặc trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận  hoặc trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến hệ sinh thái TMĐT
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến hệ sinh thái TMĐT
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thảo luận.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thảo luận và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
[2] Marketing thương mại điện tử - Đại học thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
	TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Trọng Nghĩa	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THƯƠNG MẠI DI ĐỘNG
Mã môn học: KTC1334
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học thương mại di động thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành.
· Tính chất: Là môn học trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại di động trong lĩnh vực thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Trình  bày được lịch sử phát triển của thương mại di động
+ Trình bày được bản chất, lợi ích cũng như hạn chế của thương mại di động
- Trình bày được các mạng truyền thông không dây
+ Trình bày được các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động
+ Trình bày được các ứng dụng TMDĐ trong các lĩnh vực như: ngân hàng, giải trí, Marketing, bán lẻ, bán vé.
+ Trình bày được những rủi ro và các biện pháp bảo mật trong TMDĐ
+ Trình bày được các hình thức để thanh toán trong thương mại di động
+ Thực hiện việc thanh toán trong thương mại di động
- Kỹ năng:
+ Thực hiện việc thanh toán trong thương mại di động
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III. Nội dung môn học:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan thương mại di động
	6
	6
	
	

	2
	Chương 2: Cơ sở hạ tầng thương mại di động
	6
	6
	
	

	3
	Chương 3: Các ứng dụng của thương mại di động
	21
	20
	
	1

	4
	Chương 4: Bảo mật trong thương mại di động
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Thanh toán trong thương mại di động
	9
	8
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


b. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan thương mại di động		    		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình  bày được lịch sử phát triển của thương mại di động
- Trình bày được bản chất, lợi ích cũng như hạn chế của thương mại di động
2. Nội dung chương:
2.1. Lịch sử phát triển của thương mại di động
2.2. Giới thiệu một số khái niệm của thương mại di động
2.3. Bản chất và phân loại thương mại di động
2.4. Lợi ích và hạn chế của thương mại di động
Chương 2:  Cơ sở hạ tầng thương mại di động 			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các mạng truyền thông không dây
- Trình bày được các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động
- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan
2. Nội dung chương:
2.1. Các mạng truyền thông không dây
2.2. Các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động
Chương 3: Các ứng dụng của thương mại di động 	Thời gian: 21 giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các ứng dụng TMDĐ trong các lĩnh vực như: ngân hàng, giải trí, Marketing, bán lẻ, bán vé.
- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan
2. Nội dung chương:	
2.1. Giới thiệu các mô hình doanh thu cơ bản của thương mại di động
2.2. Các ứng dụng của thương mại di động trong lĩnh vực ngân hàng
2.3. Các ứng dụng của thương mại di động  trong lĩnh vực giải trí
2.4. Các dịch cụ thông tin di động
2.5. Các ứng dụng của thương mại di động trong  Marketing
2.6. Các ứng dụng của thương mại di động trong lĩnh vực bán lẻ
2.7. Các ứng dụng của thương mại di động trong hoạt động bán vé
	Chương 4: Bảo mật trong thương mại di động	Thời gian: 6 giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được những rủi ro và các biện pháp bảo mật trong TMDĐ
- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan
2.Nội dung chương:
2.1. Một số rủi ro và các vấn đề đặt ra đối với bảo mật trong TMDĐ
2.2. Các biện pháp bảo mật trong TMDĐ
Chương 5: Thanh toán trong thương mại di động 	Thời gian: 9 giờ
3. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các hình thức để thanh toán trong thương mại di động
- Thực hiện việc thanh toán trong thương mại di động
- Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập liên quan
2. Nội dung chương:	
2.1. Sử dụng thẻ thanh toán
2.2. Thanh toán qua ngân hàng	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
+ Trình  bày được lịch sử phát triển của thương mại di động
+ Trình bày được bản chất, lợi ích cũng như hạn chế của thương mại di động
- Trình bày được các mạng truyền thông không dây
+ Trình bày được các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động
+ Trình bày được các ứng dụng TMDĐ trong các lĩnh vực như: ngân hàng, giải trí, Marketing, bán lẻ, bán vé.
+ Trình bày được những rủi ro và các biện pháp bảo mật trong TMDĐ
+ Trình bày được các hình thức để thanh toán trong thương mại di động
+ Thực hiện việc thanh toán trong thương mại di động
- Kỹ năng:
+ Thực hiện việc thanh toán trong thương mại di động
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra lý thuyết và thảo luận
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức:  Viết
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến thương mại di động
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến thương mại di động
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thảo luận.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thảo luận và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1[  Giáo trình thương mại di động - Đại học thương mại
[2] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
[3] Giáo trình an toàn dữ liệu trong TMĐT - Đại học thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
								TRƯỞNG KHOA	



Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ĐỒ ÁN 1
Mã môn học: KTC1301
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung và các môn thuộc môn học cơ sở.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc. Thực hiện các nghiệp vụ thương mại và kinh tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu
· Kỹ năng: 
+ Lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được yêu cầu
+ Thiết lập, cài đặt, cấu hình được hệ thống theo yêu cầu
+ Khắc phục được các sự cố hệ thống
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện
+ Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III. Nội dung môn học:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về lý thuyết liên quan
	3
	0
	3
	0

	2
	Nghiệp vụ thương mại điện tử
	21
	0
	21
	0

	3
	Nghiệp vụ conntent marketing
	21
	0
	21
	0

	Tổng cộng
	45
	0
	45
	0


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Tổng quan về lý thuyết liên quan	Thời gian: 3 giờ (TH: 3 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các lý thuyết liên quan 
· Trình bày được yêu cầu 
· Xây dựng được kế hoạch 
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Khảo sát và phân tích nghiệp vụ thương mại điện tử
2.2. Đánh giá các mô hình mạng đã khảo sát
2.3. Lựa chọn mô hình thích hợp
2.4. Phân tích yêu cầu của mô hình
2.5. Lập kế hoạch, chuẩn bị tiến hành nghiệp vụ
2.6. Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ để tối ưu nghiệp vụ
Phần 2: Nghiệp vụ thương mại điện tử	Thời gian: 21 giờ (TH: 21 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các thiết bị và công cụ để xây dựng nghiệp vụ thương mại điện tử
· Xây dựng được mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử theo yêu cầu
· Thiết lập được các giao dịch thương mại điện tử
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Chọn lựa cách thức thiết lập 	
2.2. Chọn lựa các công cụ hỗ trợ liên quan	
2.3. Chuẩn bị các công cụ, phương tiện theo yêu cầu	
2.4. Thiết kế nghiệp vụ
2.5. Xây dựng nghiệp vụ
2.6. Kết nối hệ thống và kiểm tra nghiệp vụ
Phần 3: Nghiệp vụ content marketing	Thời gian: 21 giờ (TH: 21 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các thiết bị và công cụ để xây dựng nghiệp vụ content marketing
· Xây dựng được mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử theo yêu cầu
· Thiết lập được các content marketing giao dịch thương mại điện tử
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Chọn lựa cách thức thiết lập 	
2.2. Chọn lựa các công cụ hỗ trợ liên quan	
2.3. Chuẩn bị các công cụ, phương tiện theo yêu cầu	
2.4. Thiết kế nghiệp vụ
2.5. Xây dựng nghiệp vụ
2.6. Kết nối hệ thống và kiểm tra nghiệp vụ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính có kết nối Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ hỗ trợ để thiết lập, cài đặt, cấu hình, giám sát, bảo mật...
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để hướng dẫn sinh viên.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+	Trình bày được các khái niệm, nguyên lý hoạt động
+  Lựa chọn được các ứng dụng, công cụ hỗ trợ hợp lý
+  Đánh giá được hiệu suất hệ thống 
· Kỹ năng:
+ Thiết lập được hệ thống theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ
+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các rủi ro
+ Viết báo cáo và trình bày được các công việc thực hiện
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự nghiên cứu, tiếp cận mô hình doanh nghiệp thực tế.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và Pháp luật
2. Phương pháp: Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ. Đánh giá cuối kỳ (hoàn thành và bảo vệ đồ án) 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương, nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của sinh viên. Theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ nghiên cứu của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Đề xuất đề tài mình muốn nghiên cứu cho giảng viên. Xây dựng đề cương, tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Viết đề cương theo đúng yêu cầu
+ Bảo đảm tiến độ
+ Chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thanh Nghị. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Khoa TTC-TT, Trường ĐHCT
[2] Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2021
	TRƯỞNG KHOA


	Nguyễn Trọng Nghĩa	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ĐỒ ÁN 2
Mã môn học: KTC1335
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung và các môn thuộc môn học cơ sở.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc. Thực hiện các nghiệp vụ thương mại và kinh tế.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: 
+ Xác định được mục đích, yêu cầu của chủ đề cần nghiên cứu
+ Xác định được phạm vi, phương pháp nghiên cứu
+ Học hỏi được các kiến thức liên quan thông qua nghiên cứu tài liệu
· Kỹ năng: 
+ Lập được kế hoạch nghiên cứu
+ Phân tích được yêu cầu
+ Thiết lập, cài đặt, cấu hình được hệ thống theo yêu cầu
+ Khắc phục được các sự cố hệ thống
+ Phân tích, đánh giá được kết quả thực hiện
+ Viết được báo cáo kết quả nghiên cứu
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III. Nội dung môn học:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về lý thuyết liên quan
	3
	0
	3
	0

	2
	Nghiệp vụ thương mại điện tử
	21
	0
	21
	0

	3
	Nghiệp vụ thiết kế bộ thương hiệu
	21
	0
	21
	0

	Tổng cộng
	45
	0
	45
	0


4. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Tổng quan về lý thuyết liên quan	Thời gian: 3 giờ (TH: 9 giờ)
1.  Mục tiêu:
· Trình bày được các lý thuyết liên quan 
· Trình bày được yêu cầu 
· Xây dựng được kế hoạch 
· Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Khảo sát và phân tích nghiệp vụ thương mại điện tử
2.2. Đánh giá các mô hình mạng đã khảo sát
2.3. Lựa chọn mô hình thích hợp
2.4. Phân tích yêu cầu của mô hình
2.5. Lập kế hoạch, chuẩn bị tiến hành nghiệp vụ
2.6. Nghiên cứu các công cụ hỗ trợ để tối ưu nghiệp vụ
Phần 2: Nghiệp vụ thương mại điện tử	Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ)
1. Mục tiêu:
· Sử dụng được các thiết bị và công cụ để xây dựng nghiệp vụ thương mại điện tử
· Xây dựng được mô hình nghiệp vụ thương mại điện tử theo yêu cầu
· Thiết lập được các giao dịch thương mại điện tử
· Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần làm việc độc lập và hợp tác cao.
2. Nội dung phần:
2.1. Chọn lựa cách thức thiết lập 	
2.2. Chọn lựa các công cụ hỗ trợ liên quan	
2.3. Chuẩn bị các công cụ, phương tiện theo yêu cầu	
2.4. Thiết kế nghiệp vụ
2.5. Xây dựng nghiệp vụ
2.6. Kết nối hệ thống và kiểm tra nghiệp vụ
Phần 3: Nghiệp vụ thiết kế bộ thương hiệu	Thời gian: 21 giờ (TH: 21 giờ)
1. Mục tiêu:
·  Trình bày được các nghiệp vụ thiết kế bộ thương hiệu
· Kiểm tra được hoạt động của các nghiệp thiết kế bộ thương hiệu
· Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo.
2. Nội dung phần:
2.1. Thiết lập nghiệp vụ
2.2. Triển khai nghiệp vụ	
2.3. Kiểm tra nghiệp vụ
2.4. Khắc phục lỗi và tối ưu hóa 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành máy tính có kết nối Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ hỗ trợ để thiết lập, cài đặt, cấu hình, giám sát, bảo mật...
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để hướng dẫn sinh viên.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, vật tư thực tập
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+	Trình bày được các khái niệm, nguyên lý hoạt động
+  Lựa chọn được các ứng dụng, công cụ hỗ trợ hợp lý
+  Đánh giá được hiệu suất hệ thống 
· Kỹ năng:
+ Thiết lập được hệ thống theo đúng yêu cầu của nghiệp vụ
+ Kiểm tra, đánh giá và khắc phục được các rủi ro
+ Viết báo cáo và trình bày được các công việc thực hiện
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự nghiên cứu, tiếp cận mô hình doanh nghiệp thực tế.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và Pháp luật
2. Phương pháp: Kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ. Đánh giá cuối kỳ (hoàn thành và bảo vệ đồ án) 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giảng viên chuẩn bị đề tài cho sinh viên chọn. Chuẩn bị và giới thiệu các mô hình và các tài liệu liên quan. Hướng dẫn sinh viên làm đề cương, nghiên cứu và định hướng nghiên cứu của sinh viên. Theo dõi tiến độ và kiểm tra định kỳ nghiên cứu của sinh viên.
· Đối với người học:	
+ Đề xuất đề tài mình muốn nghiên cứu cho giảng viên. Xây dựng đề cương, tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiên cứu đúng tiến độ và yêu cầu của giảng viên. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
+ Viết đề cương theo đúng yêu cầu
+ Bảo đảm tiến độ
+ Chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thanh Nghị. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Khoa TTC-TT, Trường ĐHCT
[2] Nguyễn Bảo Vệ, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2021
	TRƯỞNG KHOA


	Nguyễn Trọng Nghĩa	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã môn học: KTC1339
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí:  Thực tập tốt nghiệp là môn học được thực hiện sau tất cả các môn chuyên môn của ngành thương mại điện tử và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.
Tính chất:  Đây là môn thực hành, thực hành chuyên ngành  thương mại điện tử, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề  thương mại điện tử của doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong công việc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác của bộ phận liên quan
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức ngân hàng.
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau này tại các ngân hàng.
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các ngân hàng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Thực tập cơ bản
Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu về doanh nghiệp
 Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác trong doanh nghiệp
 Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
	45
	
	45
	

	2
	Thực tập tại doanh nghiệp
Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
Thực tập tổ chức công tác liên quan đến  thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp  
	225
	
	225
	

	
	Cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Thực tập cơ bản   						Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
- Trình bày được tổ chức công tác thương mại điện tử của doanh nghiệp
- Viết được đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Nội dung: 
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của đơn vị thực tập
1.1 Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp thực tập.
1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp
1.3 Cơ cấu lao động hiện có, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thực tập
2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của doanh nghiệp
3. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp.
Phần 2: Thực hành về tài chính doanh nghiệp			Thời gian: 225 giờ
Mục tiêu: 
- Làm được các nghiệp vụ thuộc chuyên môn nghiệp vụ của ngành thương mại điện tử
- Rèn luyện đức tính nghề nghiệp của người làm thương mại điện tử: trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo, khoa học và linh hoạt.
- Viết được chuyên đề thực tập tốt nghiệp.	
Nội dung: 
* Phần mở đầu: (khoảng 1 đến 2 trang) gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
- Mục đích nghiên cứu.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Nội dung khái quát của báo cáo (viết tên các chương).
* Phần nội dung chính: gồm 3 chương
Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.
- Đặc điểm tình hình của doanh nghiệp.
- Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu.
Chương 2: Thực trạng vấn đề nghiên cứu của đơn vị thực tập (từng vấn đề nghiên cứu cụ thể).
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.
* Phần kết luận: (khoảng 1 đến 2 trang) khẳng định những kết quả đã đạt được (đối chiếu với mục đích nghiên cứu).
Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp					
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Cơ sở thực tập 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án 
4. Các điều kiện khác: Quyết định thực hành nghề nghiệp của Hiệu trưởng 
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác của bộ phận thương mại điện tử
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của đơn vị
+ Tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khoẻ và trách nhiệm khi thực hiện công việc sau này tại các đơn vị.
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các  doanh nghiệp thương mại điện tử.
2. Phương pháp
- Được đánh giá qua kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp.
- Ý thức thực tập tại cơ sở.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên hướng dẫn phần thực tập cơ bản, người học thực hiện thực tập công tác liên quan đến thương mại điện tử tại cơ sở thực tập.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp..
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Tham khảo các chuyên đề về thương mại điện tử tại các trường.
- Hệ thống biểu mẫu tại doanh nghiệp thực tập
- Các bài thực hành về  thương mại điện tử
- Khác: Thông tin của các doanh nghiệp thương mại điện tử
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021 								TRƯỞNG KHOA




Nguyễn Trọng Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1298
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Là môn học cơ sở trong khối ngành thương mại điện tử.
· Tính chất: Là môn học trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại di động trong lĩnh vực thương mại điện tử.
	+	Môn học Quản trị thương hiệu điện tử giới thiệu cho Sinh viên những kiến thức căn bản về thương hiệu như thương hiệu là gì, tại sao thương hiệu lại trở nên quan trọng đối với các công ty, thương hiệu thể hiện điều gì trước người tiêu dùng và các công ty nên làm gì để quản lý thương hiệu một cách hiệu quả nhất. 
	+ 	Môn học bắt đầu với các bước xây dựng cho tới  thiết kế thương hiệu truyền thống và thương hiệu điện tử. 
II.Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Miêu tả các giai đoạn phát triển của thương hiệu từ thời cổ xưa tới hiện tại và tóm tắt được một số định nghĩa cơ bản trong xây dựng, phát triển thương hiệu
+ Hiểu được khái niệm xây dựng thương hiệu, giải thích và phân loại xây dựng thương hiệu cũng như phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý thương hiệu
+ Miêu tả và minh hoạ được các bước căn bản trong xây dựng và phát triển thương hiệu
+ Diễn giải được sự quan trọng của tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn NTD, thiết lập những yếu tố xây dựng nên tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn NTD và miêu tả 4 bước căn bản trong xây dựng concept dựa trên góc nhìn NTD.
+ Xác định và tạo dựng nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu, thiết lập và đánh giá điểm khác biệt hoá lựa chọn cho thương hiệu
+ Xác định các yếu tố tiềm năng để thiết kế thương hiệu, nắm được các khía cạnh cần cân nhắc khi thiết kế
+  Liệt kê và phân tích những bước quan trọng trong xây dựng chiến lược Marketing giúp xây dựng, phát triển thương hiệu
+ Nhận biết được các phương thức Marketing tích hợp và ứng dụng để tạo ra kế hoạch Marketing triển khai xây dựng, phát triển thương hiệu.
+  Hiểu rõ và tóm tắt được các phương pháp đo lường giá trị thương hiệu
+  Xác định các điểm cần lưu ý để xây dựng thương hiệu lành mạnh, phù hợp với đạo đức Marketing, giúp thương hiệu phát triển bề vững
· Kỹ năng: 
+  Ứng dụng để tạo ra thiết kế cho bộ nhận diện thương hiệu
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III.Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Chương 1: Tổng quan về quản trị thương hiệu điện tử
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu
	6
	2
	4
	

	3
	Chương 3: Thiết kế thương hiệu
	24
	3
	20
	1

	4
	Chương 4: Marketing thương hiệu điện tử
	9
	3
	6
	

	5
	Chương 5: Đạo đức trong xây dựng thương hiệu
	3
	2
	
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2.Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về quản trị thương hiệu điện tử	    	Thời gian: 3 giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Miêu tả các giai đoạn phát triển của thương hiệu từ thời cổ xưa tới hiện tại và tóm tắt được một số định nghĩa cơ bản trong xây dựng, phát triển thương hiệu
- Hiểu được khái niệm xây dựng thương hiệu, giải thích và phân loại xây dựng thương hiệu cũng như phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý thương hiệu
- Miêu tả và minh hoạ được các bước căn bản trong xây dựng và phát triển thương hiệu
- Diễn giải được sự quan trọng của tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn người tiêu dùng, thiết lập những yếu tố xây dựng nên tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn người tiêu dùng và miêu tả 4 bước căn bản trong xây dựng concept dựa trên góc nhìn người tiêu dùng.
2. Nội dung chương:
1.1 Lịch sử xây dựng thương hiệu điện tử và những điều căn bản về thương hiệu điện tử.
1.2  Quy trình xây dựng thương hiệu điện tử
1.3 Concept xây dựng thương hiệu điện tử
Chương 2: Nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu			Thời gian: 6 giờ
2. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Xác định và tạo dựng nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu, thiết lập và đánh giá điểm khác biệt hoá lựa chọn cho thương hiệu điện tử
- Xác định các yếu tố tiềm năng để thiết kế thương hiệu, nắm được các khía cạnh cần cân nhắc khi thiết kế
3. Nội dung chương:
3.1. Nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu là gì?
3.2. Thiết lập và đánh giá điểm khác biệt hóa lựa chọn cho thương hiệu điện tử
3.3. Yếu tố tiềm năng để thiết kế thương hiệu
Chương 3: Thiết kế thương hiệu điện tử				Thời gian: 24 giờ
3. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Ứng dụng để tạo ra thiết kế cho bộ nhận diện thương hiệu điện tử
4. Nội dung chương:
4.1. Các bộ nhận diện thương hiệu
4.1.1. Nhận diện cốt lõi
4.1.2. Bộ nhận diện văn phòng
4.1.3. Ấn phẩm marketing
4.1.4. Nhận diện sản phẩm
4.1.5. Nhận diện tại điểm bán
4.1.6. Nhận diện trên internet
4.1.7. Nhận diện môi trường
4.1.8. Nhận diện văn phòng
4.2. Thiết kế thương hiệu
4.2.1. Thiết kế logo thương hiệu
4.2.2. Thiết kế nhận diện thương hiệu
4.2.3. Đặt tên thương hiệu
4.2.4. Thiết kế slogan
4.2.5. Thiết kế sale kit
	Chương 4: Marketing thương hiệu điện tử				Thời gian: 9 giờ
3. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Marketing giúp xây dựng, phát triển thương hiệu
- Nhận biết được các phương thức Marketing tích hợp và ứng dụng để tạo ra kế hoạch Marketing triển khai xây dựng, phát triển thương hiệu.
- Hiểu rõ và tóm tắt được các phương pháp đo lường giá trị thương hiệu
4. Nội dung chương:
2.1. Xây dựng Chiến lược Marketing trong quản trị thương hiệu điện tử
2.2. Các hoạt động Marketing tích hợp
2.3. Đo lường giá trị thương hiệu điện tử
Chương 5: Đạo đức trong xây dựng thương hiệu	Thời gian: 3 giờ
4. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
-Xác định các điểm cần lưu ý để xây dựng thương hiệu lành mạnh, phù hợp với đạo đức
Marketing, giúp thương hiệu phát triển bền vững
5. Nội dung chương:
5.1. Thế nào là thương hiệu lành mạnh
5.2. Xây dựng thương hiệu lành mạnh phù hợp với đạo đức Marketing	
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết/Phòng thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
+ Miêu tả các giai đoạn phát triển của thương hiệu từ thời cổ xưa tới hiện tại và tóm tắt được một số định nghĩa cơ bản trong xây dựng, phát triển thương hiệu
+ Hiểu được khái niệm xây dựng thương hiệu, giải thích và phân loại xây dựng thương hiệu cũng như phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý thương hiệu
+ Miêu tả và minh hoạ được các bước căn bản trong xây dựng và phát triển thương hiệu
+ Diễn giải được sự quan trọng của tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn NTD, thiết lập những yếu tố xây dựng nên tài sản thương hiệu dựa trên góc nhìn NTD và miêu tả 4 bước căn bản trong xây dựng concept dựa trên góc nhìn NTD.
+ Xác định và tạo dựng nền tảng ý tưởng xây dựng thương hiệu, thiết lập và đánh giá điểm khác biệt hoá lựa chọn cho thương hiệu
+ Xác định các yếu tố tiềm năng để thiết kế thương hiệu, nắm được các khía cạnh cần cân nhắc khi thiết kế
+  Liệt kê và phân tích những bước quan trọng trong xây dựng chiến lược Marketing giúp xây dựng, phát triển thương hiệu
+ Nhận biết được các phương thức Marketing tích hợp và ứng dụng để tạo ra kế hoạch Marketing triển khai xây dựng, phát triển thương hiệu.
+  Hiểu rõ và tóm tắt được các phương pháp đo lường giá trị thương hiệu
+  Xác định các điểm cần lưu ý để xây dựng thương hiệu lành mạnh, phù hợp với đạo đức Marketing, giúp thương hiệu phát triển bề vững
· Kỹ năng: 
+  Ứng dụng để tạo ra thiết kế cho bộ nhận diện thương hiệu
+ Vận dụng những kiến thức đã học để làm các bài tập liên quan
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức trong học tập
+  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Thiết kế được bộ nhận dạng thương hiệu
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức:  Sản phẩm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến quản trị thương hiệu điện tử
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến  quản trị thương hiệu điện tử
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Hướng dẫn sinh viên thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thảo luận và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Bùi Văn Quang ,Quản Trị Thương Hiệu – Lý Thuyết Và Thực Tiễn, NXB Lao động xã hội
[2] Rio Creative, Nhận Diện Thương Hiệu – Những Điểm Chạm Thị Giác, nhà xuất bản lao động
[3] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
								TRƯỞNG KHOA	



Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Mã môn học: KTC1344
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
-Vị trí: Môn học văn hóa doanh nghiệp nằm trong nhóm kiến thức cơ sở ngành của ngành thương mại điện tử.
-Tính chất: Môn học này, cung cấp những kiến thức cơ bản về về văn hóa doanh nghiệp, cụ thể là khái niệm về văn hóa doanh nghiệp, vai trò và các thành phần của văn hóa doanh nghiệp; cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; văn hóa doanh nghiệp tác động đến nguồn nhân lực và các mô hình văn hóa doanh nghiêp tiêu biểu
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
-Kiến thức:
+ Hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp,
+ Hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa quốc gia,văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp.
+ Phân tích được các giai đoạn hình thành và quá trình thay đổi của văn hóa doanh nghiệp cũng như các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
+ Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
-Kỹ năng:
+Ứng dụng được kiến thức về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng với khách hàng.
+Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+Xác định đúng mục tiêu của môn học
+Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
+ Luôn ý thức về văn hóa doanh nghiệp.
+Cảm thông trước những ứng xử không hay của mọi người trong trong kinh doanh giữa tổ chức và các bên liên quan
II. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh DN
	6
	2
	4
	

	
	1.1. Khái niệm về văn hóa
1.2.Khái niệm doanh nghiệp
1.3.Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
1.4.Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp
1.5.Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp
1.6.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Các yếu tố tác động đến văn
hóa DN.
2.1.Văn hóa quốc gia và ảnh hưởng của nó đến văn hóa DN.
2.2.Ảnh hưởng của nhà lãnh đão đến văn hóa doanh nghiệp: Người sáng lập và những nhà lãnh đạo kế cận.
2.3.Ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh, loại hình kinh doanh đến văn hóa doanh
nghiệp theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp
	9
	3
	6
	

	3
	Chương 3: Xây dựng và duy trì văn hóa
doanh nghiệp
3.1. Phân tích các giai đoạn hình thành văn hóa DN.
3.2.Quy trình thay đổi văn hóa: Xác định động cơ, cơ cấu và củng cố những thay đổi văn hóa DN.
3.3.Các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp
	9
	2
	6
	1

	4
	Chương 4: Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh.
4.1.Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
4.2.Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu,
4.3.Văn hóa trong hoạt động Marketing
4.4.Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng.
4.5.Văn hóa trong định hướng với khách
	9
	3
	6
	

	5
	Chương 5: Đạo đức kinh doanh 
5.1.Khái niệm đạo đức kinh doanh
5.2. Đạo đức trong thực hiện các chức năng của doanh nghiệp
5.3. Đạo đức trong quan hệ với các đối tượng hữu quan
	12
	3
	8
	1

	Tổng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH DN 
Thời gian: 6 giờ

1.1.Khái niệm về văn hóa
1.2.Khái niệm doanh nghiệp
1.3.Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
1.4.Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp
1.5.Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp
1.6.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp
	CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VĂN HÓA DN. 
2.1.Văn hóa quốc gia và ảnh hưởng của nó đến văn hóa DN.
	Thời gian: 9 giờ


2.2.Ảnh hưởng của nhà lãnh đão đến văn hóa doanh nghiệp: Người sáng lập và những nhà lãnh đạo kế cận.
2.3.Ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh, loại hình kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp theo hình thức sở hữu của doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
										Thời gian: 9 giờ
3.1. Phân tích các giai đoạn hình thành văn hóa DN.
3.2. Quy trình thay đổi văn hóa: Xác định động cơ, cơ cấu và củng cố những thay đổi văn hóa DN.
3.3. Các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp
CHƯƠNG 4: VĂN HÓA TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
										Thời gian: 9 giờ
4.1.Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
4.2.Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu,
4.3.Văn hóa trong hoạt động Marketing
4.4.Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng.
4.5.Văn hóa trong định hướng với khách hàng.
CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH   				Thời gian: 12 giờ
5.1. Khái niệm đạo đức kinh doanh
5.2. Đạo đức trong thực hiện các chức năng của doanh nghiệp
5.2.1. Đạo đức trong quản trị nguồn nhân lực 
5.2.2. Đạo đức trong marketing
5.2.3. Đạo đức trong hoạt động kế toán, tài chính
5.3. Đạo đức trong quan hệ với các đối tượng hữu quan
5.3.1. Chủ sở hữu 
5.3.2. Người lao động 
5.3.3. Khách hàng
5.3.4. Đối thủ cạnh tranh
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phòng học lý thuyết
2. Máy tính, máy chiếu projector
3. Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
5. Câu hỏi, bài tập thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung
- Kiến thức:
+ Hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp,
+ Hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa quốc gia,văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp.
+ Phân tích được các giai đoạn hình thành và quá trình thay đổi của văn hóa doanh nghiệp cũng như các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
+ Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
- Kỹ năng:
+ Ứng dụng được kiến thức về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng với khách hàng.
+ Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định đúng mục tiêu của môn học
+ Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
+ Luôn ý thức về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
+ Cảm thông trước những ứng xử không hay của mọi người trong trong kinh doanh giữa tổ chức và các bên liên quan
2. Phương pháp:
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1.Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2,3,4
4.Tài liệu cần tham khảo:
- TS Trần Thị Vân (2015), Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, NXB ĐH kinh tế  Quốc dân
- PGS.TS. Đỗ Thị Hoài(2016), Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản Học viện tài chính.
5.Ghi chú và giải thích (nếu có)
                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 2021
                                                                                       TRƯỞNG KHOA


                                                                                     Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM
Mã môn học: KTC1330
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Là môn học cơ sở trong khối ngành thương mại điện tử.
· Tính chất: Là môn học trang bị những kiến thức cơ bản về SEO và những cách để tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm này
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm về SEO
+ Trình bày được quy trình SEO
+ Trình bày được cấu trúc website chuẩn SEO thân thiện với Google
+ Trình bày được quy trình phân tích từ khóa
+ Phân tích được các từ khóa cạnh tranh
+ Trình bày được về SEO Onpage
+ Trình bày được cách tối ưu hóa các thẻ heading
+ Thực hiện được cách viết tiêu đề để thu hút người đọc
+ Trình bày được các khái niệm liên quan đến SEO Offpage
+ Trình bày được SEO Google Map. Cách kết nối website với địa điểm Google Maps
· Kỹ năng: 
	+ Xây dựng Layout website thân thiện hơn với Google
	+ Thực hành cài đặt và sử dụng công cụ quản trị trang web – Google webmaster tools
	+ Vận dụng kiến thức vào viết content chuẩn SEO
	+ Xây dựng được mô hình xây dựng link nâng cao
	+ Thực hiện Kỹ thuật SEO Youtube
	+ Thực hiện được tối ưu Responsive web design cho chiến dịch SEO mobile
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Có ý thức trong học tập
	+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
	+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về SEO
	3
	1
	2
	

	2
	Chương 2: Phân tích từ khóa
	6
	2
	4
	

	3
	Chương 3: SEO Onpage
	9
	3
	6
	

	4
	Chương 4: SEO Copywriting	
	9
	2
	6
	1

	5
	Chương 5: SEO Offpage
	9
	3
	6
	

	6
	Chương 6: SEO nâng cao
	9
	2
	6
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về SEO	    					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các khái niệm về SEO
· Trình bày được quy trình SEO
· Trình bày được cấu trúc website chuẩn SEO thân thiện với Google
2.Nội dung chương:
2.1. Tìm hiểu về SEO
2.2. Nghiên cứu hành vi tìm kiếm của khách hàng trên Search Engine
2.3. Quy trình SEO
2.4. Các tiêu chí của Google để xếp hạng 1 website
2.5. Cơ chế hoạt động của Google spider
2.6. Giải thích các thuật ngữ SEO chuyên sâu
2.7. Cấu trúc website chuẩn SEO thân thiện với Google
2.8. Lựa chọn tên miền chuẩn SEO
Chương 2: Phân tích từ khóa						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được quy trình phân tích từ khóa
· Xây dựng Layout website thân thiện hơn với Google
· Phân tích được các từ khóa cạnh tranh
2. Nội dung chương:
2.1. Quy trình phân tích từ khóa
2.2. Kỹ thuật lựa chọn từ khóa nhằm mang lại giá trị lợi nhuận cao
2.3. Phân tích từ khóa cạnh tranh cần SEO bằng Google Keyword Planner
2.4. Hướng dẫn check thứ hạng từ khóa
2.5.Cách phân tích đối thủ cạnh tranh
2.6.Xây dựng Layout website thân thiện hơn với Google
Chương 3: SEO Onpage						Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được về SEO Onpage
· Trình bày được cách tối ưu hóa các thẻ heading
· Thực hành cài đặt và sử dụng công cụ quản trị trang web – Google webmaster tools
2.Nội dung chương:
2.1.Tổng quan về SEO Onpage
2.2.Cách tối ưu thẻ tiêu đề và mô tả của trang web
2.3.Các lưu ý và cách thức tối ưu hóa các thẻ Heading
2.4.Cách tối ưu hóa hình ảnh và thẻ Alt
2.5.Tìm hiểu về sitemap, cách thức tạo sitemap XML
2.6.Khai báo website lên Google
2.7.Hướng dẫn cài đặt và sử dụng công cụ quản trị trang web – Google webmaster tools
Chương 4: SEO Copywriting				       	                  Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Thực hiện được cách viết tiêu đề để thu hút người đọc
· Vận dụng kiến thức vào viết content chuẩn SEO
2.Nội dung chương:
2.1.Cách viết tiêu đề thu hút người đọc
2.2.Kỹ năng viết content chuẩn SEO
2.3.Cách bố cục bài viết chuyên nghiệp trong mắt khách hàng
2.4.Cách điều hướng người dùng và công cụ tìm kiếm bằng liên kết nội bộ
Chương 5: SEO Offpage	                                                           Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được các khái niệm liên quan đến SEO Offpage
· Xây dựng được mô hình xây dựng link nâng cao
2.Nội dung chương:
2.1.Tìm hiểu mô hình đi link
2.2.Tầm quan trọng của việc đi baclink trong SEO
2.3.Lên chiến lược xây dựng các liên kết hiệu quả
2.4.Mô hình xây dựng link nâng cao
2.5.Tiêu chuẩn Google đánh giá một backlink chất lượng
2.6.Hướng dẫn cách chặn backlink xấu
2.7.Thực hành SEO Offpage
Chương 6: SEO nâng cao	                                                         Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Thực hiện Kỹ thuật SEO Youtube
· SEO Google Map. Cách kết nối website với địa điểm Google Maps
· Thực hiện được tối ưu Responsive web design cho chiến dịch SEO mobile
2. Nội dung chương:
2.1. Kỹ thuật tối ưu hóa profile trong SEO fanpage
2.2. Kỹ thuật SEO Youtube
2.3. SEO Google Map. Cách kết nối website với địa điểm Google Maps
2.4. Bí quyết tối ưu Responsive web design cho chiến dịch SEO mobile
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết/Phòng thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác:Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
+ Trình bày được các khái niệm về SEO
+ Trình bày được quy trình SEO
+ Trình bày được cấu trúc website chuẩn SEO thân thiện với Google
+ Trình bày được quy trình phân tích từ khóa
+ Phân tích được các từ khóa cạnh tranh
+ Trình bày được về SEO Onpage
+ Trình bày được cách tối ưu hóa các thẻ heading
+ Thực hiện được cách viết tiêu đề để thu hút người đọc
+ Trình bày được các khái niệm liên quan đến SEO Offpage
+ Trình bày được SEO Google Map. Cách kết nối website với địa điểm Google Maps
· Kỹ năng: 
	+ Xây dựng Layout website thân thiện hơn với Google
	+ Thực hành cài đặt và sử dụng công cụ quản trị trang web – Google webmaster tools
	+ Vận dụng kiến thức vào viết content chuẩn SEO
	+ Xây dựng được mô hình xây dựng link nâng cao
	+ Thực hiện Kỹ thuật SEO Youtube
	+ Thực hiện được tối ưu Responsive web design cho chiến dịch SEO mobile
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Có ý thức trong học tập
	+ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hiện công việc.
	+ Có ý thức tuân thủ quy trình và quy định của các nghiệp vụ thương mại điện tử
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Bài tập nhóm/cá nhân
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức:  Viết
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.   
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến SEO
+ Trình bày đầy đủ các nội dung liên quan đến  tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Hướng dẫn sinh viên thực hành tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thảo luận và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình thương mại điện tử căn bản - Đại học thương mại
[2] JON ROGNERUD (Hoàng Minh dịch), Hướng dẫn bài bản tối ưu hóa WEBSITE dành cho doanh nghiệp, NXB Hồng Đức.
[3] Nguyễn Trọng Thơ, SEO Master – Bí quyết đưa Website lên trang 1 Google NXB Lao Động
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 
								TRƯỞNG KHOA	



Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
Mã môn học: KTC1337
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm thuộc nhóm môn học chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở
- Tính chất: Môn học Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm là môn Khoa học kinh tế-xã hội, môn học nghiên cứu những kiến thức về hệ thống về quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm.
+ Vận dụng kiến thức về Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Xây dựng một kế hoạch bán hàng, cách thức xây dựng mạng lưới bán hàng và tổ chức lực lượng bán hàng, xây dựng định mức bán hàng; công cụ thúc đẩy lực lượng bán hàng và phân phối sản phẩm nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp.
+ Ứng dụng các kỹ năng Quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm vào thực tế kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1.4. Khái niệm của bán hàng, vai trò của bán hàng 
1.5. Khái niệm, chức năng, vai trò của quản trị bán hàng 
1.6. Mối quan hệ giữa quản trị bán hàng và các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp
	6
	3
	3
	0

	II
	CHƯƠNG 2 DỰ BÁO LƯỢNG BÁN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 
2.1. Dự báo lượng bán và các mức độ dự báo
2.1.1 Phương pháp và kĩ thuật dự báo
2.1.2 Các yêu cầu của một dự báo thành công
2.2. xây dựng kế hoạch bán hàng
2.2.1 Khái niệm kế hoạch bán hàng và các chỉ tiêu bán hàng
2.2.2 Quá trình xây dựng kế hoạch bán hàng
	15
	3
	11
	1

	III
	CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI VÀ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
3.1. Tổ chức mạng lưới
3.1.1. Kênh phân phối	
3.1.2. Chiến lược phân phối
3.2. Lực lượng bán hàng 	
3.2.1. Tuyển chọn, đào tạo lực lượng bán hàng
3.2.2 Mô hình bán hàng
	12
	3
	8
	1

	IV
	CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
4.1. Tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng
4.2. Các phương pháp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng
	12
	4
	8
	0

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Thời gian 6 giờ
Mục tiêu:
	- Trình bày được các khái niệm cơ bản về bán hàng và quản trị bán hàng.
	- Nắm bắt được sự cần thiết, vai trò của quản trị trong kinh doanh 
Nội dung chương:
	1.1. Khái niệm của bán hàng, vai trò của bán hàng                                 
1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2. Vai trò của bán hàng
1.1.3. Các hình thức bán hàng
	

	1.2. Khái niệm, chức năng, vai trò của quản trị bán hàng
1.2.1. Khái niệm				
1.2.2. Chức năng
1.2.3. Vai trò
	

	1.3. Mối quan hệ giữa quản trị bán hàng và các hoạt động quản trị trong doanh nghiệp                               
1.3.1. Qúa trình quản trị bán hàng
  1.3.2. Xu hướng chính trong hoạt động quản trị bán hành
	


CHƯƠNG 2: DỰ BÁO LƯỢNG BÁN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 											Thời gian 15 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, phương pháp dự báo lượng bán
- Trình bày được kế hoạch bán hàng.
- Vận dụng các lý thuyết trên vào thực tế hoạt động kinh doanh.
Nội dung chương:
	2.1. Dự báo lượng bán và các mức độ dự báo
2.1.1 Phương pháp và kĩ thuật dự báo
2.1.2 Các yêu cầu của một dự báo thành công
	

	2.2. xây dựng kế hoạch bán hàng
2.2.1 Khái niệm kế hoạch bán hàng và các chỉ tiêu bán hàng
2.2.2 Quá trình xây dựng kế hoạch bán hàng
	

	Kiểm tra
	


CHƯƠNG 3 TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI VÀ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
Thời gian 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, thành phần kênh phân phối
- Xác định được yêu cầu, chiến lược phân phối.
- Xác định được quy trình huấn luyện lực lượng bán hàng
- Xác định được ưu nhược từ mô hình bán hàng
- Vận dụng những kiến thức ở trên vào kinh doanh.
	3.1. Tổ chức mạng lưới
3.1.1. Kênh phân phối	
3.1.2. Chiến lược phân phối
	

	3.2. Lực lượng bán hàng 	
3.2.1. Tuyển chọn, đào tạo lực lượng bán hàng
3.2.2 Mô hình bán hàng					
	

	Kiểm tra
	


CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG  								Thời gian : 12 giờ
Mục tiêu:
- Xác định được các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt đông bán hàng.
- Xây dựng lực lượng bán hàng hoạt động hiệu quả
- Vận dụng vào thực tế lý thuyết để nâng cao năng suất và hiệu quả.
Nội dung chương:
	4.1. Tầm quan trọng của đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng
- Đối với doanh nghiệp
- Đối với người lao động
	  Thời gian: 3 giờ

	4.2. Các phương pháp đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng
	Thời gian: 3 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
- Máy tính, máy chiếu giảng.
- Đề cương, giáo án, bài giảng.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm.
+ Vận dụng kiến thức về quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm vào thực tiễn.
- Kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được nội dung trong quản trị bán hàng và phân phối sản phẩm nhằm đạt hiệu quả kinh doanh
+ Ứng dụng các kiến thức xây dựng lực lượng bán hàng phù hợp thực tế kinh doanh.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
2. Phương pháp:
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.
+ Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).
+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng cho trình độ Trung cấp/Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy dủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Dự báo chính xác nhất lượng hàng.
- Xây dựng kế hoạch bán hàng hiệu quả.
- Xây dựng mạng lưới và lực lượng bán hàng chuyên nghiệp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Quản trị bán hàng, PGS.TS Vũ Minh Đức PGS.TS. Vũ Huy Thông, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2018 
6. Ghi chú và giải thích (nếu có)
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2021
							                       TRƯỞNG KHOA



		    				                                Nguyễn Trọng Nghĩa





CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ RỦI RO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1338
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
·  Vị trí: Môn học Quản trị rủi ro thương mại điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn cơ sở
· Tính chất: Quản trị rủi ro thương mại điện tử là môn học nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các rủi ro trong hoạt động thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được khái niệm về thương mại điện tử;
· Biết được các rủi ro trong thương mại điện tử và cách phòng tránh các rủi ro;
· Khung pháp lý trong lĩnh vực thương mại điện tử.
· Kỹ năng:
· Vận dụng kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của thương mại điện tử để tối ưu hóa các hoạt động thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
· Phân tích và phòng tránh các rủi ro trong quá trình hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử;
· Vận dụng kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử để chấp hành pháp luật và bảo vệ hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp trước các rủi ro.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: a
          + Có ý thức tuân thủ quy trình và Luật pháp
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1





	Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
· [bookmark: _Hlk78547336]Khái niệm chung về TMĐT
· Đặc điểm, phân loại TMĐT
· Lợi ích và hạn chế TMĐT
· Ảnh hưởng của TMĐT
· Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT
· Thực trạng phát triển TMĐT ở Việt Nam và thế giới
	15
	5
	10
	 

	2

	Chương 2: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong TMĐT
· Tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro TMĐT
· Rủi ro chính trong TMĐT
· Xây dựng kế hoạch an ninh cho TMĐT
	15
	5
	9
	 1

	3
	Chương 3: Luật điều chỉnh TMĐT
· Khái quát khung pháp lý về TMĐT trên thế giới
· Khái quát khung pháp lý về TMĐT một số nước và khu vực
· Những quy định liên quan đến TMĐT
· Khung pháp lý về TMĐT của Việt Nam
	15
	5
	9
	1

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử	Thời gian: 15 giờ (LT: 5 giờ; TH: 10 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày được các đặc điểm, phân loại TMĐT, lợi ích và hạn chế của TMĐT, ảnh hưởng của TMĐT đối với đời sống
2. Nội dung chương: 							Thời gian: 15 giờ
2.1. Khái niệm chung về TMĐT
2.2. Đặc điểm, phân loại TMĐT
2.3. Lợi ích và hạn chế TMĐT
2.4. Ảnh hưởng của TMĐT
2.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và pháp lý để phát triển TMĐT
2.6. Thực trạng phát triển TMĐT ở Việt Nam và thế giới
2.7. Thực hành	
	Phân loại TMĐT
	Đánh giá lợi ích và hạn chế TMĐT
	Đánh giá ảnh hưởng của TMĐT đối với đời sống và hoạt động kinh doanh
	Nền tảng để phát triển TMĐT
Chương 2: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong TMĐT
	Thời gian: 15 giờ (LT: 5 giờ; TH: 9 giờ; KTC: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Nhận dạng các rủi ro trong hoạt động TMĐT.
- Biết cách ngăn ngừa và phòng tránh các rủi ro TMĐT.	
2. Nội dung chương: 							Thời gian: 15 giờ	
2.1. Tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro TMĐT
2.2. Rủi ro chính trong TMĐT
2.3. Xây dựng kế hoạch an ninh cho TMĐT 
2.4. Thực hành	
2.5. Kiểm tra	
	Nhận định rủi ro trong TMĐT
	Tình huống phòng tránh rủi ro TMĐT
Chương 3: Luật điều chỉnh TMĐT	Thời gian: 15 giờ (LT: 5 giờ; TH: 9 giờ; KTC: 1 giờ)
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Trình bày khung pháp lý về TMĐT ở Việt Nam, các nước trong khu vực và thế giới.
2. Nội dung chương: 	Thời gian: 15 giờ
2.1. Khái quát khung pháp lý về TMĐT trên thế giới
2.2. Khái quát khung pháp lý về TMĐT một số nước và khu vực
2.3. Những quy định liên quan đến TMĐT
2.4. Khung pháp lý về TMĐT của Việt Nam 
2.5. Thực hành	
2.6. Kiểm tra	
Thực hành các tình huống tuân thủ khung pháp lý về TMĐT của Việt Nam, các nước trong khu vực và thế giới
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên
4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các khái niệm và nội dung liên quan về các rủi ro TMĐT.
+ Có khả năng phân tích, đánh giá quản trị các rủi ro trong hoạt động thương mại điện tử
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Nhận định rủi ro TMĐT.
+ Giải quyết và phòng tránh rủi ro TMĐT.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. 
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến rủi ro thương mại điện tử.
+ Hướng dẫn sinh viên nhận biết và phòng tránh các rủi ro thương mại điện tử.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
- Đối với người học:	
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu tham khảo: 
[1] Giáo trình Thương mại điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
[2] Giáo trình Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
[3] Giáo trình Thương mại điện tử, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.
[4] TS. Nguyễn Văn Hùng, Giáo trình Thương mại điện tử, NXB Kinh tế TP.HCM.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021
	TRƯỞNG KHOA	


	
	Nguyễn Trọng Nghĩa


	

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
Mã môn học: KTC1292
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học khai báo hải quan điện tử thuộc nhóm các môn học kiến thức chuyên ngành, được giảng dạy sau khi đã học xong các môn thanh toán điện tử, kỹ thuật nghiệp vụ thương mại 
- Tính chất: Khai báo hải quan điện tử là môn học nghiệp vụ, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo các loại hình khác nhau và thủ tục khai báo hải quan điện tử.
II. Mục tiêu môn học:
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành;
+ Trình bày được những khái niệm cơ bản và quy định chung trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; Những quy định chung về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan hiện hành;
+ Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với một số loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa cơ bản.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng được các văn bản chế độ chính sách điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan hiện hành vào thực tiễn khai báo hải quan.
+ Thực hiện được những bước cơ bản về thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa; 
+ Trình bày được quy trình thủ tục hải quan hải quan điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, chuyên nghiệp và chắc chắn với tinh thần trách nhiệm cao bảo vệ tài sản của tổ chức; 
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, nhà vận tải, chủ hàng, quy trình quản lý của công ty
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1



	Chương 1: Hải quan Việt Nam 
1.1 Luật hải quan
1.2 Quy trình khai báo hải quan
1.3 Hệ thống thuế xuất nhập khẩu Việt Nam
1.4 Đại lý hải quan
	15
	5
	10
	

	2
	Chương 2: Công ước HS và Biểu thuế XNK
2.1 Công ước HS
2.2 Biểu thuế XNK
	15
	4
	10
	1

	3
	Chương 3: Khai báo hải quan điện tử
3.1 Phần mềm khai báo hải quan
3.2 Quy trình khai báo hải quan điện tử
3.3 Những lưu ý khi khai báo hải quan điện tử
	15
	4
	10
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Hải quan Việt Nam 					Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Hiểu và trình bày được kiến thức chuyên môn về hải quan, luật hải quan, quy trình khai báo hải quan, hệ thống thuế xuất nhập khẩu Việt Nam, đại lý hải quan 
Nội dung:
1.1 Luật hải quan								Thời gian: 2 giờ
1.2 Quy trình khai báo hải quan						Thời gian: 1 giờ
1.3 Hệ thống thuế xuất nhập khẩu Việt Nam				Thời gian: 1 giờ
1.4 Đại lý hải quan								Thời gian: 1 giờ
Thực hành 									Thời gian: 10 giờ		Thực hành tính trị giá hải quan
	Thực hành tìm hiểu các hiệp định kinh tế đa phương và song phương mà Việt Nam tham gia						
Chương 2: Công ước HS và Biểu thuế XNK			Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Hiểu được nguồn gốc ra đời, các quy tắc tra mã HS, hiểu được biểu thuế XNK và tra biểu thuế.
Nội dung:
2.1 Công ước HS								Thời gian: 2.5giờ
2.2 Biểu thuế XNK								Thời gian: 2.5  giờ
Kiểm tra									Thời gian: 1 giờ
Thực hành 									Thời gian: 9 giờ
	Tra cứu mã HS hàng hóa
	Tra cứu biểu thuế
Chương 3: Khai báo hải quan điện tử				Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: Biết sử dụng phần mềm khai báo hải quan, quy trình khai báo hải quan điện tử.
Nội dung:
3.1 Phần mềm khai báo hải quan						Thời gian: 1 giờ
3.2 Quy trình khai báo hải quan điện tử					Thời gian: 2 giờ
3.3 Những lưu ý khi khai báo hải quan điện tử				Thời gian: 2 giờ
Kiểm tra                                                                                                 Thời gian: 1 giờ
Thực hành                                                                                              Thời gian: 9 giờ
	Thực hành khai báo hải quan điện tử phần mềm ECUSS
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, máy tính, Internet, các phần mềm hỗ trợ.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được các khái niệm và nội dung liên quan về hoạt động xuất nhập khẩu, thuế và hải quan
+ Mô tả được quy trình thủ tục khai báo hải quan
- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:
+ Thực hiện được những bước cơ bản về thủ tục khai báo hải quan điện tử đối với các loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa
+ Đưa ra được các giải pháp tối ưu và tránh được các rủi ro phát sinh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có khả năng tự duy độc lập.
+ Có khả năng tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. 
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Nộp tiểu luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng ngành Thương mại điện tử.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích các khái niệm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
+ Trình bày đầy đủ thành phần trong hoạt động xuất nhập khẩu
+ Hướng dẫn sinh viên làm các công cụ về hoạt động xuất nhập khẩu.
+ Sử dụng phương pháp phát vấn.
+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành.
· Đối với người học: 
+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3
4. Tài liệu tham khảo:
- Customs Clearance Agent
- Transport Corridor &Sypply Chain Security, AFFA 2014
- Supply Chain Security, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics, 2015
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
Trưởng khoa



  Nguyễn Trọng Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 1
Mã môn học: KTC1336
Thời gian thực hiện môn học: 360 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 360 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí:  Thực tập doanh nghiệp là môn học được thực hiện sau các môn chuyên môn của ngành Thương mại điện tử.
Tính chất:  Đây là môn thực hành, thực hành chuyên ngành Thương mại điện tử, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề thương mại điện tử của doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong công việc.
II.MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
	30
	
	30
	

	2
	Thực tập tổ chức công tác liên quan đến thương mại điện tử trong doanh nghiệp
	180
	
	180
	

	3
	Viết chuyên đề thực tập doanh nghiệp
	150
	
	150
	

	
	Cộng
	360
	
	360
	


2. Nội dung chi tiết:
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
- Trình bày được tổ chức công tác thương mại điện tử của doanh nghiệp
- Viết được Viết được chuyên đề thực tập doanh nghiệp.
Nội dung: 
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của đơn vị thực tập
1.1 Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp thực tập.
1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp
1.3 Cơ cấu lao động hiện có, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thực tập
2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của doanh nghiệp
3. Viết báo cáo thực tập doanh nghiệp.					
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Cơ sở thực tập
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nội dung thực tập; đề cương thực tập, giáo án 
4. Các điều kiện khác:
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
2. Phương pháp
- Được đánh giá qua kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp.
- Ý thức thực tập tại cơ sở.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 360 giờ
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên hướng dẫn phần thực tập cơ bản, người học thực hiện thực tập công tác liên quan đến thương mại điện tử  tại cơ sở thực tập.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cách viết báo cáo thực tập doanh nghiệp
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Tham khảo các chuyên đề về thương mại điện tử tại các trường.
- Hệ thống biểu mẫu tại doanh nghiệp thực tập
- Các bài thực hành về thương mại điện tử doanh nghiệp
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
    								  Trưởng khoa
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Nghĩa
 
 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP 2
Mã môn học: KTC1340
Thời gian thực hiện môn học: 360 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 360 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
Vị trí:  Thực tập doanh nghiệp là môn học được thực hiện sau các môn chuyên môn của ngành Thương mại điện tử.
Tính chất:  Đây là môn thực hành, thực hành chuyên ngành Thương mại điện tử, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc liên quan đến vấn đề thương mại điện tử của doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững vàng trong công việc.
II.MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Thực tập chuyên sâu về tổ chức công tác liên quan đến thương mại điện tử trong doanh nghiệp
	210
	
	210
	

	2
	Viết chuyên đề thực tập doanh nghiệp
	150
	
	150
	

	
	Cộng
	360
	
	360
	


2. Nội dung chi tiết:
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.
- Trình bày được tổ chức công tác thương mại điện tử của doanh nghiệp
- Viết được Viết được chuyên đề thực tập doanh nghiệp.
Nội dung: 
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của đơn vị thực tập
1.1 Lịch sử phát triển, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp thực tập.
1.2. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp
1.3 Cơ cấu lao động hiện có, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp thực tập
2. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của doanh nghiệp
3. Viết báo cáo thực tập doanh nghiệp.					
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Cơ sở thực tập
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Nội dung thực tập; đề cương thực tập, giáo án 
4. Các điều kiện khác:
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung
Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp mình đang thực tập. 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp
Kỹ năng: 
+ Thực hiện thành tạo các kỹ năng nghiệp kỹ năng thực hành tại doanh nghiệp 
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ luật do Nhà nước ban hành, các quy định của đơn vị thực tập.
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
2. Phương pháp
- Được đánh giá qua kết quả báo cáo thực tập doanh nghiệp.
- Ý thức thực tập tại cơ sở.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 360 giờ
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên hướng dẫn phần thực tập cơ bản, người học thực hiện thực tập công tác liên quan đến thương mại điện tử  tại cơ sở thực tập.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Cách viết báo cáo thực tập doanh nghiệp
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Tham khảo các chuyên đề về thương mại điện tử tại các trường.
- Hệ thống biểu mẫu tại doanh nghiệp thực tập
- Các bài thực hành về thương mại điện tử doanh nghiệp
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2021
     									 Trưởng khoa
 
 
  
      Nguyễn Trọng Nghĩa
 
 





